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Sacrifice

Hy sinh

Thông thường là hành động tổn thất chung. Khi hy sinh tài sản có liên quan đến một hành trình hàng hải nhằm mục đích bảo vệ toàn bộ hành trình khỏi bị hiểm hoạ được bảo hiểm, tổn thất đó được bồi thường theo đơn bảo hiểm như là một tổn thất do hiểm hoạ đó gây ra. Người được bảo hiểm có thể đòi người bảo hiểm bồi thường trực tiếp, không phải chờ đợi đến khi hoàn tất việc tính toán tổn thất chung. Khi việc tính toán tổn thất chung hoàn tất, người bảo hiểm được thế quyền của người được bảo hiểm để đòi bồi thường từ quỹ đóng góp tổn thất chung. Mỗi bên sẽ đóng góp vào quỹ đó theo tỉ lệ giữa giá trị quyền lợi được cứu vớt của mình và toàn bộ giá trị do hành động tổn thất chung cứu vớt được.

SAFE BURGLARY INSURANCE

Bảo hiểm trộm cắp  két

Bảo hiểm tổn thất do hành động phá két. Hành động phá két thuộc phạm vi bảo hiểm phải là hành động có dấu hiệu đột nhập bằng vũ lực vào khu nhà để két. Xem thêm Mercantile Safe Burglary Insurance.

SAFE DRIVER PLAN

Chương trình bảo hiểm lái xe an toàn

Biện pháp giảm phí bảo hiểm ô tô cho những người lái xe có hồ sơ lái xe an toàn và áp dụng mức phí bảo hiểm cao hơn đối với những người lái xe có hồ sơ lái xe không an toàn. Phí bảo hiểm thường được tính theo một hệ thống điểm trong đó tính thêm điểm đối với những vi phạm luật giao thông và tai nạn giao thông. Số điểm trong một thời hạn tính phí bảo hiểm nhất định càng cao thì phí bảo hiểm tính càng cao. Hầu hết các chương trình chỉ xem xét những vụ vi phạm luật giao thông trong vòng hai hay ba năm trước đó, để những người lái xe không an toàn có cơ hội được giảm phí bảo hiểm.

Safe Port

Cảng an toàn

Thuật ngữ này không những chỉ áp dụng cho cảng có tàu và/hoặc hàng hoá được bảo vệ tránh khỏi các nguy cơ của biển, mà còn áp dụng trong trường hợp không có sự can thiệp về chính trị.

SAFETY

An toàn

Biện pháp quan trọng để phòng ngừa tai nạn và thương tật. Các công ty bảo hiểm xem xét những chương trình an toàn của công ty khi tính phí bảo hiểm cho đơn bảo hiểm bồi thường người lao động và cho các đơn bảo hiểm thương mại khác. Xem thêm Engineering Approach; Human Approach; Loss Prevention and Reduction.

SAFETY OF ASSETS

An toàn về tài sản

Chất lượng các loại hình đầu tư của một công ty bảo hiểm. Các nhà quản lý bảo hiểm của mỗi quốc gia ban hành những qui định đối với những hoạt động đầu tư của công ty bảo hiểm. Tuỳ thuộc vào việc công ty là một công ty bảo hiểm nhân thọ hay công ty bảo hiểm phi nhân thọ và trong một số trường hợp phụ thuộc vào việc công ty là một công ty cổ phần bảo hiểm hay công ty bảo hiểm tương hỗ, những hình thức đầu tư được phép thay đổi khác nhau. Những hình thức đầu tư phải đáp ứng những tiêu chuẩn về loại hình tài sản, độ tin cậy và sự đa dạng hoá của loại hình đầu tư. Nói chung, tài sản của công ty bảo hiểm thường được giới hạn ở các chứng khoán chính phủ, trái phiếu, cổ phần, thế chấp và một số hoạt động đầu tư bất động sản nhất định. Xem thêm Admitted Assets; Liquidity of Assets.

SAFETY AUDIT

Kiểm toán an toàn

Việc nghiên cứu những hoạt động của một tổ chức, bất động sản và động sản để phát hiện những hiểm hoạ tiềm tàng và hiện hữu, nhằm đưa ra những biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những rủi ro này.

SAFETY MARGIN

Biên an toàn

Việc điều chỉnh những số liệu thống kê trong bảng thống kê tỉ lệ tử vong để đưa ra một tỉ lệ tử vong cao hơn tỉ lệ tử vong dự tính trong bảo hiểm nhân thọ và một tỉ lệ tử vong thấp hơn tỉ lệ tử vong dự tính đối với những đơn bảo hiểm niên kim. 

SAFETY RESPONSIBILITY LAW Xem Financial Responsibility Law

SALARY CONTINUATION PLAN

Chương trình tiếp tục trả lương

Việc thu xếp, thường được thu xếp thông qua bảo hiểm nhân thọ, để tiếp tục trả lương cho người lao động dưới hình thức thanh toán cho người hưởng quyền lợi trong một thời hạn nhất định sau khi người lao động đó chết. Có thể chính người sử dụng lao động sẽ là người được hưởng, nhận khoản trợ cấp tử vong đó và trả cho người hưởng quyền lợi của người lao động.

SALARY DEDUCTION GROUP INSURANCE  Xem Payroll Deduction Insurance.

SALARY SAVINGS INSURANCE ( DEDUCTION OR ALLOTMENT) Xem Payroll Deduction Insurance

SALARY SAVINGS PROGRAM  Xem Payroll Deduction Insurance

SALARY SCALES

Thang lương

Hệ thống theo đó các khoản trợ cấp trong một chương trình bảo hiểm trợ cấp cho người lao động thay đổi khác nhau, tuỳ thuộc vào thu nhập của người lao động. Xem thêm  Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Trust; Group Life Insurance; Pension Plan

Sale of Vessel Clause
Điều khoản về bán tàu

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm thân tàu quy định rằng, đơn bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt trong trường hợp thay đổi quyền sở hữu  hoặc quản lý. Người bảo hiểm có thể đồng ý tiếp tục bảo hiểm nếu họ muốn, nhưng phải thực hiện bằng văn bản. Đối với thời hạn của đơn bảo hiểm chưa có hiệu lực, phí bảo hiểm thuần  được hoàn trả theo tỷ lệ ngày. Nếu tàu đang ở ngoài biển khơi vào lúc huỷ bỏ, đơn bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi tàu về tới bến đến. Khi tính phí bảo hiểm, Người bảo hiểm đã tính cả trường hợp thay đổi quyền sở hữu và quyền quản lý tàu, nên điều khoản này nhằm ngăn ngừa việc chuyển cho người khác các quyền lợi về số liệu thống kê tổn thất tốt của người chủ tàu hay người quản lý tàu. 

SALESMAN’S SAMPLE FLOATER

Đơn bảo hiểm tài sản lưu động đối với hàng mẫu của nhà kinh doanh

Bảo hiểm hàng mẫu, khi thuộc trách nhiệm trông nom của nhà kinh doanh.

SALES REPRESENTATIVE Xem Agent; Broker-agent; Captive Agent; Independent Agent

Salvage ( Salv.) 
Tiền thưởng cứu hộ

Tiền thưởng cho người cứu nạn. Công việc cứu nạn có thể do bản thân thuyền trưởng và thuyền viên tiến hành để tự cứu theo nghĩa vụ của mình, hoặc do một công ty chuyên về cứu nạn tiến hành theo công vụ của mình, hoặc do tàu bị nạn thuê tàu khác đến cứu, hoặc do tàu khác thấy tàu kia đang bị hiểm nguy kêu cứu nên  tự nguyện đến cứu. Trong luật hàng hải Anh, từ salvage được hiểu là cứu nạn và tiền thưởng cứu nạn. Theo luật này, để được coi là cứu nạn và do đó mà được hưởng tiền thưởng cứu nạn,việc cứu đó phải do những người không có quyền lợi liên quan đến tài sản được cứu tiến hành một cách hoàn toàn tự nguyện, không phải làm vì nghĩa vụ, vì tự cứu hay vì công việc chung. Điều kiện được hưởng tiền thưởng cứu nạn là:

a) có nguy hiểm thực sự

b) việc cứu nạn là hoàn toàn tự nguyện 

c) việc cứu nạn có kết quả thực sự

Vì vậy, trong những trường hợp nêu trên, ba trường hợp đầu không được Luật hành hải Anh gọi là cứu nạn và do đó người tiến hành cứu nạn không  được hưởng tiền cứu nạn. Chỉ có trường hợp tàu tự nguyện đến cứu, được gọi là cứu nạn và mới có quyền được hưởng tiền thưởng cứu nạn.

Những khoản chi phí do tàu bị nạn phải trả cho những người đến cứu, đều được công ty bảo hiểm bồi thường (nếu có hợp đồng bảo hiểm) theo hai cách khác nhau: với tiền thưởng cứu nạn, công ty bảo hiểm bồi thường dưới tên gọi  là chi phí cứu nạn; còn với những khoản tiền khác mà tàu bị nạn phải trả cho những người tham gia cứu tàu, hàng... nhưng không được Luật hàng hải xem là tiền thưởng cứu nạn, công ty bảo hiểm tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ bồi thường theo chi phí tổn thất riêng hoặc tổn thất chung.    

Salvage Association
Hiệp hội cứu hộ

Hiệp hội cứu hộ được các tổ chức bảo hiểm hàng hải và tàu biển ở Luân đôn thành lập vào năm 1856. Tiền thân của tổ chức này có tên đầy đủ là Hiệp hội bảo vệ quyền lợi thương mại đối với tài sản bị thiệt hại hay hư hại và sau đó được đổi tên thành Hiệp hội cứu hộ khi Hiến chương Hoàng gia mới (dưới thời Elizaberth đệ nhị) sửa đổi mục đích của Hiệp hội này năm 1971. Chức năng cơ bản của Hiệp hội là điều tra các tai nạn mà các nhà bảo hiểm hàng hải quan tâm, nhưng từ năm 1971, hoạt động của hiệp hội đã được mở rộng để cung cấp nhiều dịch vụ hơn, bao gồm cả lĩnh vực về phi hàng hải và hàng không. Khi có thông báo về tai nạn và có thể dẫn đến khiếu nại, các nhà bảo hiểm có quyền lợi liên quan (Lloyd’s hoặc các công ty bảo hiểm khác) thường chỉ định Hiệp hội cứu hộ thay mặt họ. Hiệp hội còn tiến hành xem xét các trường hợp tai nạn và xác định mức độ thiệt hại của tài sản; sau đó cung cấp thông tin cho chủ tàu và đề xuất giải pháp bảo vệ cũng như bảo toàn quyền lợi của tất cả các bên. Hiệp hội hoạt động không nhằm mục đích kiếm lời và công việc của Hiệp hội do một Uỷ ban bao gồm các đại diện của Lloyd’ và các công ty bảo hiểm Anh quản lý.

SALVAGE CHARGES

Chi phí cứu vớt

Chi phí cứu vớt tài sản của người cứu hộ. Hợp đồng bảo hiểm không bảo hiểm những chi phí cứu vớt. Nếu người sở hữu tài sản và người cứu vớt tài sản không thể thoả thuận về chi phí cứu hộ, toà án sẽ quyết định chi phí cứu vớt dựa trên giá trị tài sản được cứu hộ và chi phí của người cứu hộ. Các quy định về việc thanh toán chi phí cứu vớt có nguồn gốc từ bảo hiểm hàng hải, nhưng hiện nay lại đang được sử dụng cho cả các đơn bảo hiểm khác như là trong bảo hiểm ô tô cá nhân.

SAMPLE

Mẫu hàng

Trong kiểm tra phẩm chất, người ta lấy một lượng nhỏ của một chất hoặc một vài đơn vị hàng hoá của sản xuất hoặc một chuyến giao hàng nhằm kiểm tra kích thước, số lượng và phẩm chất toàn bộ một lô hàng qua những mẫu này

SAMPLE, RANDOM  Xem Random Sample

SAMPLING, STRATIFIED RANDOM   Xem Stratified Random Sampling

Saving Human Life

Cứu sinh mạng

Tàu có thể đi chệch hướng để cứu sinh mạng trên tàu hoặc ở một nơi nào khác không phương hại tới Người được bảo hiểm, song Người bảo hiểm hàng hải cũng không có trách nhiệm đối với sinh mạng đó.

SAVINGS  Xem Savings Element, Life Insurance

SAVINGS BANK LIFE INSURANCE (SBLI)

Bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng tiết kiệm (SBLI)

Bảo hiểm nhân thọ chi phí thấp do các ngân hàng tiết kiệm bán. Loại hình bảo hiểm này phổ biến ở một số nước vì hai lý do: Nó được bán ở các hành lang của ngân hàng, rất thuận tiện cho người mua; và không tính hoa hồng như các loại bảo hiểm nhân thọ thông thường khác nên rẻ hơn. Mặc dù các ngân hàng nói chung bị cấm kinh doanh bảo hiểm, một số nước vẫn cho phép các ngân hàng được phép kinh doanh loại hình bảo hiểm này do yêu cầu thúc bách của những nhóm người tiêu dùng. 

SAVINGS ELEMENT

Yếu tố tiết kiệm

Giá trị giải ước của bảo hiểm nhân thọ tích luỹ theo một bảng trong đơn bảo hiểm. Bảng này phản ánh phí bảo hiểm trong những năm đầu cao hơn chi phí bảo hiểm thuần tuý trong cùng thời gian đó. Nếu một đơn bảo hiểm bị huỷ bỏ, chủ hợp đồng bảo hiểm sẽ nhận được giá trị giải ước và đơn bảo hiểm chấm dứt hiệu lực. Đây là lý do tại sao một đơn bảo hiểm có giá trị giải ước được coi như là phương tiện tiền tiết kiệm hay đầu tư. Giá trị giải ước của đơn bảo hiểm cũng là một phần của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được sử dụng như một khoản đầu tư cho tài khoản hưu trí cá nhân (IRA).

SAVINGS ELEMENT, LIFE INSURANCE

Yếu tố tiết kiệm trong bảo hiểm nhân thọ

Việc tích luỹ giá trị giải ước của đơn bảo hiểm khác với trợ cấp tử vong. Một chủ hợp đồng bảo hiểm có quyền lựa chọn giữa việc huỷ bỏ đơn bảo hiểm để nhận giá trị hoàn trả hoặc duy trì hiệu lực để nhận tiền trợ cấp bảo hiểm tử vong. Tỉ lệ hoàn trả của các đơn bảo hiểm có giá trị giải ước như trong bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm nhân thọ phổ thông hay bảo hiểm nhân thọ biến đổi tuỳ thuộc vào thời hạn hợp đồng bảo hiểm hoặc trong một số loại đơn bảo hiểm, dựa vào lãi suất hiện tại hay kết quả đầu tư. Xem thêm Cash Surrender Value

SAVINGS, NEED FOR LIFE INSURANCE  Xem Savings Element, Life Insurance

SCHEDULED COVERAGE    Xem Scheduled Policy

SCHEDULED LIMIT

Giới hạn theo phụ lục

Giới hạn bảo hiểm được qui định bằng tiền đối với một tổn thất nào đó.

SCHEDULED PERSONAL PROPERTY ENDORSEMENT

Điều khoản sửa đổi bổ sung bảo hiểm động sản theo phụ lục

Phần bổ sung một đơn bảo hiểm chủ nhà hay những đơn bảo hiểm tài sản doanh nghiệp hay động sản khác quy định phạm vi bảo hiểm bổ sung cho những hạng mục được liệt kê. Đơn bảo hiểm tiêu chuẩn có giới hạn bằng tiền đối với một số hạng mục nhất định như là đồ trang sức, lông thú, tác phẩm nghệ thuật hay súng. Điều khoản sửa đổi bổ sung này cho phép chủ hợp đồng bảo hiểm mua bảo hiểm bổ sung cho những hạng mục tài sản  cụ thể, theo từng hạng mục hay theo nhóm hạng mục và số tiền bảo hiểm được liệt kê rõ ràng.

SCHEDULED POLICY

Đơn bảo hiểm kèm phụ lục

Đơn bảo hiểm cho phép người được bảo hiểm lựa chọn phạm vi bảo hiểm mong muốn. Những đơn bảo hiểm loại này rất quan trọng đối với những hạng mục có giới hạn bảo hiểm tương đối thấp, theo những đơn bảo hiểm tài sản tiêu chuẩn. Ví dụ, một người được bảo hiểm sẽ phải liệt kê cụ thể đồ trang sức đắt giá, lông thú và tranh, để được bồi thường toàn bộ giá trị tổn thất. 

SCHEDULE FLOATER  Xem Floater

SCHEDULE INJURY

Bảng liệt kê thương tật

Là thương tật được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm bồi thường người lao động. Số tiền bảo hiểm đối với mọi bộ phận của cơ thể có thể bị thương tật được qui định theo danh sách. Ví dụ, mất một ngón trỏ tay phải trong một tình trạng cụ thể có thể được bồi thường X  đồng, trong khi đó mất một ngón chân phải có thể được bồi thường Y đồng. Theo luật định, người lao động bị thương tật có quyền hưởng những trợ cấp thương tật này.

SCHEDULE OF BENEFITS   Xem Group Health Insurance  (Schedule of Benefit)

SCHEDULE OF INSURANCE   Xem Scheduled Policy

SCHEDULE P RESERVE  

Dự phòng theo phụ lục P

Dự phòng do luật định đối với bảo hiểm trách nhiệm ô tô thể hiện bằng số tiền dự tính nào đó phải trả những khiếu nại trong tương lai. Hiệp hội những nhà quản lý bảo hiểm quốc gia (NAIC) đã xây dựng các công thức để dự tính số tiền mà các công ty bảo hiểm phải dự phòng về những khiếu nại chưa giải quyết. Các công thức này dựa trên giả định rằng số tiền bồi thường trong tương lai xấp xỉ bằng số tiền bồi thường tổn thất đã trả trong những năm gần đây. Tên của quỹ dự phòng này có nguồn gốc từ mẫu trống thông báo hàng năm có tên là phụ lục P của hội nghị của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc gia.

SCHEDULE PROPERTY FLOATER  Xem Floater; Personal Articles Insurance; Personal Property Floater

SCHEDULE Q    Xem Q Schedule 

SCHEDULE RATING

Định phí bảo hiểm theo phụ lục 

Phương pháp tính phí bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm. Phương pháp này dựa vào những chi phí và tiêu chuẩn đánh giá để điều chỉnh mức phí bảo hiểm dựa trên những đặc tính của rủi ro. Các nhà bảo hiểm có thể đưa ra một biểu phí bảo hiểm theo kinh nghiệm cho thấy rằng có mối quan hệ trực tiếp giữa những đặc điểm vật chất nhất định và xác suất tổn thất. Ví dụ, trong bảo hiểm cháy, công ty bảo hiểm có thể tính phí bảo hiểm cao hơn mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn nếu một toà nhà có chứa chất lỏng dễ cháy. Nếu có hệ thống chữa cháy tự động sprinkler thì được giảm phí bảo hiểm. Trong bảo hiểm ô tô, tiêu chuẩn đánh giá dựa vào việc đào tạo lái xe. Trong bảo hiểm nhân thọ, những người không hút thuốc lá luôn được tính giảm phí bảo hiểm. Phương pháp tính phí bảo hiểm theo bảng thường sử dụng trong bảo hiểm cháy, bảo hiểm ô tô và bảo hiểm bồi thường cho người lao động. Xem thêm Experience Rating; Premium Discount; Retrospective Rating.

SCLP   Xem Simplified Commercial Lines Portfolio ( SCLP)
Scrap

Phế liệu

Mọi phế liệu do việc sửa chữa tàu sẽ được bán để giảm bớt  chi phí sửa chữa tàu. Trong bất kỳ trường hợp nào, Người bảo hiểm cũng không chịu trách nhiệm thanh toán chi phí sửa chữa đầy đủ và được phép  thu hồi phế liệu. Kim loại phế thải là hàng hoá thường không được bảo hiểm theo điều kiện đầy đủ, kể cả trường hợp thiếu hụt. Nếu phế liệu là kim loại có giá trị thì có rủi ro mất cắp. Trong bất kỳ trường hợp nào, có thể dễ mất một khối lượng lớn phế liệu kim loại bao gồm những mảnh vụn, nếu không được chứa trong thùng đóng kín. Sắt phế liệu thường được chở rời hoặc được bao bọc bằng lưới sắt. Trong nhiều trường hợp, kim loại phế thải được chuyên chở trên các tàu đưa đi phá huỷ tại xưởng phá tàu.

SCREENS

Hệ thống thẩm tra bồi thường

Hệ thống được thiết lập để kiểm tra những vụ khiếu nại nhằm xác định xem có cần trả tiền bồi thường ngay hay phải kiểm tra thêm về giá trị hiệu lực pháp lý.

SEASONAL RISK

Rủi ro có tính chất thời vụ

Những hiểm hoạ chỉ xuất hiện vào những thời điểm nhất định trong năm. Ví dụ, khách sạn sẽ gặp phải rủi ro gián đoạn kinh doanh chỉ vì thiệt hại không thể sửa chữa kịp thời để đón khách vào mùa du lịch.

Seaworthiness 

Khả năng đi biển 

Khả năng thích hợp với việc đi biển của tàu biển. Khả năng đi biển thể hiện ở chỗ tàu đó có đầy đủ điều kiện ứng phó với những rủi ro thông thường trên biển có thể xảy ra trong một hành trình dự định và có đủ khả năng đảm bảo an toàn cho hãng chuyên chở. Vì thế, khả năng đi biển không những chỉ  là có kết cấu tốt, vững vàng, chắc chắn với đâỳ đủ số thuyền viên cần thiết cho chuyến đi biển, mà còn phải có trang bị đầy đủ và thích hợp với việc nhận, chuyên chở và bảo quản loại hàng hoá chuyên chở.    
SEAWORTHINESS ADMITTED CLAUSE

Điều khoản chấp nhận khả năng đi  biển

Một phần của đơn bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển miễn cho chủ hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm phải xác nhận khả năng đi biển của tàu. Ví dụ, khi người mua bảo hiểm hàng hải xác nhận rằng con tàu đang trong tình trạng thích hợp để đi biển, người mua bảo hiểm hàng hoá không thể kiểm soát được tình trạng của con tàu đó sẽ không phải xác nhận khả năng đi biển của tàu.

SECONDARY BENEFICIARY  Xem Beneficiary

SECONDARY PLAN   Xem Coordination of Benefits

SECOND DEATH INSURANCE

Bảo hiểm tử  vong người thứ  hai

Đơn bảo hiểm nhân thọ chỉ trả trợ cấp tử vong khi người được bảo hiểm thứ hai chết. Khi cả hai người được bảo hiểm còn sống hoặc một người được bảo hiểm vẫn còn sống, đơn bảo hiểm này sẽ không chi trả trợ cấp tử vong.

Second Hand Machinery

Máy móc cũ

Khi máy móc được bảo hiểm như là hàng hoá thì được coi là máy móc mới, trừ khi đơn bảo hiểm quy định cụ thể máy móc đó là hàng cũ. Thông thường người ta đưa vào đơn bảo hiểm Điều khoản thay thế bằng vật liệu cũ để bảo hiểm cho máy móc cũ, nhằm giúp cho Người bảo hiểm có thể thay thế các bộ phận bị thiệt hại bằng nguyên vật liệu cũ.

SECOND-INJURY FUND

Quỹ trợ cấp thương tật lần thứ hai

Quỹ bảo hiểm lập ra để khuyến khích những người sử dụng lao động thuê những người lao động bị tàn tật. Khi những người lao động đang bị tàn tật lại bị thương tật do công việc hay bị ốm đau dẫn đến thương tật toàn bộ, người sử dụng lao động chỉ phải trả tiền bồi thường người lao động do ốm đau hay thương tật xảy ra lần thứ hai. Quỹ này chi trả phần chênh lệch giữa khoản tiền trợ cấp thương tật toàn bộ và trợ cấp thương tật lần thứ hai. Quỹ này có thể  hình thành từ nguồn thuế thu từ những công ty bảo hiểm bồi thường cho người lao động.

SECOND MORTGAGE

Thế chấp lần thứ hai

Khoản tiền vay có thế chấp được bảo đảm bằng bất động sản đã thế chấp một lần. Trong trường hợp người vay không trả được nợ, khiếu nại của người được thế chấp lần thứ hai sẽ phụ thuộc vào khiếu nại của người thế chấp lần thứ nhất. Nói chung, theo luật, các công ty bảo hiểm không được phép cho vay hay đầu tư bằng tài sản thế chấp lần thứ hai.

SECOND SURPLUS REINSURANCE

Tái bảo hiểm mức dôi lần thứ hai

Số tiền tái bảo hiểm do những nhà nhận tái bảo hiểm thứ hai chấp nhận, vượt quá giới hạn giữ lại của nhà bảo hiểm gốc và giới hạn trách nhiệm hợp đồng cố định mức dôi lần thứ nhất của những nhà nhận tái bảo hiểm mức dôi lần thứ nhất. Xem thêm Retention and Limits Clause; Surplus Reinsurance

SECOND-TO-DIE   Xem Second Death Insurance

Secured Creditor

Chủ nợ được bảo đảm

Là chủ nợ có quyền được xác nhận bằng chứng từ đối với một tài sản nào đó của một con nợ. Xem thêm Collateral Borrower, Collateral Creditor (Assignee)

Secured Lien Xem Collateral Borrower, Collateral Creditor (Assignee), Secured Creditor.

Securities   Xem Securities and Exchange Commission (SEC); Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

Securities act of 1933

Điều luật chứng khoán năm 1933

Là một điều luật có tính chất bước ngoặt được quốc hội Mỹ thông qua. Đây là văn bản đầu tiên quy định về thị trường chứng khoán. Luật này được uỷ ban chứng khoán (SEC) thi hành, yêu cầu phải đăng ký phát hành chứng khoán và công khai các thông tin quan trọng về tình hình tài chính của người phát hành. Theo các điều khoản của luật này, bảo hiểm niên kim biến đổi và các đơn bảo hiểm nhân thọ biến đổi được  xác định là chứng khoán tài chính và do vậy chịu sự điều hành của cả hai cơ quan Uỷ ban chứng khoán và Vụ quản lý bảo hiểm bang.

Securities and Exchange Commission (SEC)

Uỷ ban chứng khoán (SEC)

Là tổ chức quốc gia điều hành thị trường chứng khoán. Đây là một uỷ ban độc lập được thành lập theo Luật chứng khoán để thi hành Luật chứng khoán. Các thành viên do Chủ tịch bổ nhiệm và làm việc theo nhiệm kỳ 5 năm. SEC có trách nhiệm điều hành giao dịch chứng khoán và thị trường, có trách nhiệm đề ra các quy định về thông báo và nguyên tắc kế toán cho hầu hết các nhà phát hành chứng khoán công ty và giám sát các công ty chứng khoán nước ngoài, các công ty đầu tư và các nhà tư vấn đầu tư.

Securities and Exchange Commission (SEC) Staff Accounting Bulletin No.92 (SAB92)

Bản tin kế toán số 92 của uỷ ban chứng khoán (SAB92)

Bản tin  được phát hành vào năm 1993, đưa ra các yêu cầu về việc công khai, theo đó đề nghị các công ty bảo hiểm phải lập quỹ dự phòng hoặc bổ sung vào quỹ dự phòng hiện tại về rủi ro ô nhiễm môi trường và bụi a-mi-ăng gây ra cho người được bảo hiểm.

Securities Bond

Bảo hiểm chứng khoán

Là loại bảo hiểm hành vi giả mạo trong việc phát hành chứng khoán như là cổ phần và trái phiếu. Chúng bảo vệ người phát hành chứng khoán đối với hành vi giả mạo chứng khoán.

Securities Investor Protection Corporation (SIPC)

Công ty bảo vệ người đầu tư chứng khoán (SIPC)

Là quỹ bảo hiểm liên bang bảo vệ các tài sản trong tài khoản của khách hàng được những người môi giới chứng khoán có đăng ký quản lý. SIPC là tổ chức phi lợi nhuận do quốc hội Mỹ thành lập năm 1970 theo Điều luật bảo vệ người đầu tư chứng khoán. Tất cả những người môi giới có đăng ký với Uỷ ban chứng khoán và cổ phiếu (SEC) và đối với thị trường chứng khoán quốc gia phải là thành viên của SIPC. Khi SIPC bất thành trong việc tìm một công ty có đủ khả năng tài chính để thu xếp hoa hồng môi giới bị mất, SIPC bồi thường toàn bộ số tiền lỗ trong  giới hạn bảo hiểm cho người quản lý tài khoản của hoa hồng môi giới bị mất. Số tiền bảo hiểm tối đa đối với tiền mặt và cổ phiếu trong tài khoản của một khách hàng là 500.000USD, trong đó tiền mặt được bảo hiểm ở mức 100.000USD.

Securities Valuation Reserve  Xem Valuation Reserve (Securities Valuation Reserve).
Securities Valuation

Định giá chứng khoán

Là các quy tắc được các nhà quản lý  áp dụng để định giá chứng khoán trên cơ sở sổ sách của các công ty bảo hiểm. Các trái phiếu với chất lượng tín dụng có thể chấp nhận, được bảo hiểm bằng giá trị trả dần, là mệnh giá của trái phiếu cộng hoặc trừ đi số tiền chiết khấu mua hoặc số tiền bù trả dần trong thời hạn trái phiếu. Cổ phiếu ưu đãi được định giá theo chi phí và các khoản đầu tư cổ phiếu thường theo giá thị trường vào cuối năm.

Việc định giá đối với trái phiếu không có khả năng thanh toán được như các trái phiếu quá hạn do uỷ ban định giá chứng khoán của Hiệp hội các tổ chức bảo hiểm quốc gia (NAIC) quyết định. Xem thêm Valuation Reserve.

Segregation  of Exposure Units

Phân cách các đơn vị rủi ro

Là tập quán quản lý rủi ro nhằm kiểm soát tổn thất bằng cách phân chia về vật chất các tài sản hoặc các  hoạt động kinh doanh (bằng cách phân chia một đơn vị rủi ro đơn nhất thành nhiều phần) để giảm tổn thất tối đa tiềm tàng. Mục đích của việc phân chia như vậy nhằm giảm rủi ro tổn thất đối với toàn bộ đơn vị rủi ro bằng cách phân tán. Ví dụ: hai dây chuyền chế biến hoá chất có liên quan đều có khả năng tổn thất do nổ hoặc cháy, có thể được xây cách nhau một khoảng hợp lý, thậm chí có thể ở những khu riêng biệt để rủi ro nổ của dây chuyền này không thể gây thiệt hại cho dây chuyền kia.

Selection   Xem Selection of Risk.

Selection, Adverse  Xem  Adverse Selection

Selection of Risk    Xem Risk Selection.

Select Mortality Table 

Bảng tỷ lệ tử vong chọn lọc

Là bảng tỷ lệ tử vong chỉ bao gồm các dữ liệu về những người đã mua bảo hiểm nhân thọ trong thời gian gần đây. Kinh nghiệm cho thấy rằng, những người này có tỷ lệ tử vong thấp hơn trong những năm ngay sau khi mua bảo hiểm so với những người đã được bảo hiểm một thời gian, vì gần đây họ đã được kiểm tra y tế cũng như các xét nghiệm khác và bởi vì họ trẻ hơn. Thí dụ, một bảng tỷ lệ tử vong chọn lọc sẽ cho thấy số người chết trong nhóm 1.000 người ở tuổi 30 đã được bảo hiểm 1 năm. Một bảng tỷ lệ tử vong mới nhất cho biết  tỷ lệ tử vong của một nhóm, không tính thời gian đầu sau khi mua  bảo hiểm. Một bảng tỷ lệ tử vong kết hợp bao gồm tất cả các dữ liệu.

Self - Administered Plan

Chương trình tự quản lý

Là chương trình  hưu trí đủ điều kiện ưu đãi thuế hoặc trợ cấp khác cho người lao động do người sử dụng lao động chịu trách nhiệm, không phải là công ty bảo hiểm. Một chương trình quỹ tín thác, có các tài sản được ký gửi vào quỹ và được một người uỷ thác đầu tư, là chương trình tự quản thông dụng nhất. Một thỏa thuận tín thác chi phối việc quản lý chương trình và những người nghỉ hưu được trả trợ cấp  từ quỹ  tín thác hoặc người được tín thác mua bảo hiểm niên kim cho họ. Chương trình quỹ tín thác hoặc tự quản lý khác với chương trình hưu trí của công ty bảo hiểm.

Self - Directed Account

Tài khoản tự định hướng

Là loại tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) theo luật  bảo đảm thu nhập hưu trí  của người lao động năm 1974 (ERISSA) trong đó các khoản đóng góp được trả vào một tài khoản có sự trông coi bảo trợ của một ngân hàng hoặc người môi giới  cổ phiếu. Chủ tài khoản lựa chọn loại đầu tư bằng các khoản đóng góp đó.

Self - Funding   Xem Self-Insurance

Self - Inflicted Injury

Thương tổn tự gây nên

Thương tổn do người bị thương chủ ý gây ra. Vì mục đích bảo hiểm sức khoẻ và nhân thọ, thương tích tự gây nên không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tai nạn, bởi vì đó là cố ý, không phải do tai nạn. Điều này cũng áp dụng đối với bảo hiểm bồi thường cho người lao động. Tuy nhiên đối với  bảo hiểm nhân thọ, tự tử vẫn được bảo hiểm sau khi đơn bảo hiểm đã có hiệu lực 2 năm.

Self - Insurance 

Tự bảo hiểm

Là việc bảo hiểm các tổn thất bằng tiền của chính mình. Điều này có thể được thực hiện trên cơ sở toán học bằng cách lập một quỹ riêng để gửi tiền vào đó theo định kỳ. Bằng biện pháp tự bảo hiểm, người ta có thể bảo vệ chống lại các tổn thất có tần số cao, nhưng ít nghiêm trọng. Nếu thu xếp bảo hiểm thông qua một công ty bảo hiểm sẽ phải trả một khoản phí bảo hiểm bao gồm  cả các phụ phí đối với các chi phí hoạt động quản lý chung của một công ty bảo hiểm, chi phí về sổ sách, chi phí khai thác bảo hiểm, thuế phí bảo hiểm và các chi phí khác.

Self - Insured Excess Plan 

Chương trình tự bảo hiểm phần vượt mức

Là chương trình bảo hiểm vượt mức bảo hiểm gốc. Thí dụ, một công ty mua bảo hiểm 8.000.000USD vượt mức 2.000.000USD mức giữ lại tự bảo hiểm. Bảo hiểm vượt mức có thể mua được từ công ty bảo hiểm gốc khác hoặc từ một nhà tái bảo hiểm. Trước khi quyết định chương trình tự bảo hiểm, công ty sẽ phải xem xét số liệu thống kê tổn thất trước đây của công ty này theo mẫu hình tổn thất, thời gian và loại tổn thất cũng như tình hình tài chính hiện tại của công ty này.

Self - Insured Retention (SIR)

Mức giữ lại tự bảo hiểm (SIR)

Là phần tổn thất tài sản hoặc trách nhiệm được chủ hợp đồng bảo hiểm giữ lại. Hầu hết những người tham gia bảo hiểm không mua bảo hiểm cho toàn bộ  rủi ro của mình. Thay vào đó, họ chọn mức khấu trừ hoặc một phần rủi ro để tự bảo hiểm. Thí dụ, Một chủ gia đình có thể mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm  15.000.000 đồng với mức khấu trừ 500.000 đồng cho một số tổn thất như thiệt hại mái nhà do mưa đá. Điều đó có nghĩa là người chủ nhà sẽ tự bảo hiểm tất cả các tổn thất từ 500.000 đồng trở xuống. Xem thêm Self - Insurance.

Self - Insurer   Xem Self-Insurance; Self -Insured Retention (SIR).

Self - Regulation

Tự điều chỉnh

Là hành động của các công ty và đại lý bảo hiểm tự nguyện không có hành vi kinh doanh lừa đảo, gian lận và nói chung, có thể gây hại cho người mua bảo hiểm.

Self - Selection 

Tự lựa chọn (bảo hiểm)

Việc người được bảo hiểm thuộc phân loại rủi ro xấu tìm cách mua bảo hiểm. Khi có  vấn đề về sức khoẻ như mắc bệnh tim chẳng hạn, có thể thúc đẩy một người nộp đơn yêu cầu bảo hiểm nhân thọ trước khi tìm cách điều trị y tế. Những người yêu cầu bảo hiểm như vậy, nếu không phát hiện được, sẽ tạo thành tập hợp các rủi ro xấu được bảo hiểm. Quy trình xét nhận bảo hiểm được thiết kế nhằm chống lại xu hướng tự nhiên đối với sự tự lựa chọn bảo hiểm của những người yêu cầu bảo hiểm hoặc bằng cách đưa ra tỷ lệ phí bảo hiểm cao hơn đối với những người được bảo hiểm thuộc phân loại rủi ro xấu hơn, hoặc bằng cách từ chối bảo hiểm. Xem thêm Adverse Selection. 

Selling Agents’ Commission Insurance 

Bảo hiểm tiền hoa hồng của các đại lý bán hàng

Loại bảo hiểm bồi thường những người bán hàng về số tiền hoa hồng bị mất của một sản phẩm sẽ được bán, nhưng không thể sản xuất được vì nhà sản xuất bị tổn thất, hoặc là sản phẩm đã được sản xuất, nhưng không thể giao hàng được, vì người sản xuất phải gánh chịu tổn thất. Xem thêm Contingent Business Interuption Form.

Selling Price Clause 

Điều khoản bảo hiểm giá bán

Là loại bảo hiểm tài sản cho các doanh nghiệp, theo đó bồi thường giá trị sản phẩm bị thiệt hại theo giá thị trường mà không bồi thường theo chi phí (sản xuất) thấp hơn. Bảo hiểm này bù đắp khoản chênh lệch giữa giá trị tiền mặt thực tế, tức là chỉ bảo hiểm các chi phí cho người được bảo hiểm và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Đối với người sản xuất, đó là bảo hiểm chi phí thành phẩm; đối với các doanh nghiệp, chỉ áp dụng đối với hàng hoá đã bán nhưng chưa giao hàng.

Semiendowment  Insurance 

Bảo hiểm bán hỗn hợp

Là đơn bảo hiểm sinh mạng hỗn hợp được sửa đổi, theo đó giá trị đáo hạn của hợp đồng mà người được bảo hiểm có thể nhận bằng 1/2 số tiền trợ cấp tử vong.

Separate Property 

Tài sản riêng

Là tài sản đã có trước khi cưới - là quà tặng, tài sản thừa kế hoặc mua bằng tiền riêng.

Series EE Savings Bonds 

Trái phiếu tiết kiệm sê-ri ee

Là các trái phiếu được bán với tỷ lệ chiết khấu theo mệnh giá ghi trên trái phiếu, lãi tích luỹ trả vào ngày đáo hạn như trong trường hợp trái phiếu không có dự thưởng. Tỷ lệ lãi tối thiểu được cam kết theo tỷ lệ lãi hiện hành điều chỉnh 06 tháng một lần. Cũng như tất cả các trái phiếu của kho bạc, tiền lãi được hưởng trên các trái phiếu này được miễn thuế. Thuế thu nhập đối với tiền lãi được hưởng chỉ phải trả khi các trái phiếu đó đến hạn.

Series of Catastrophies 

Hàng loạt thảm hoạ

Là những rủi ro được bảo hiểm theo hợp đồng tái bảo hiểm thảm hoạ. Hình thức tái bảo hiểm vượt mức bồi thường này bảo vệ công ty nhượng tái bảo hiểm đối với tổn thất vượt quá mức giữ lại do nhiều sự cố thảm hoạ gây ra. Xem thêm Catastrophe Harzard, Catastrophe Loss.

Serious Injury Frequency Rate 

Tần suất thương tật nghiêm trọng

Là số người bị thương tật nghiêm trọng trong số 1.000.000  người lao động. Xem thêm Frequency.

Service Adjustment 

Điều chỉnh số năm công tác

Là sự thay đổi số  năm công tác của người lao động để tính các khoản trợ cấp hưu trí và quyền lợi khác cho người lao động.

Service Benefit    Xem  Service Plans.
Service  Insurer  Agreement 

Thoả thuận dịch vụ y tế của người bảo hiểm

Là thoả thuận theo đó một công ty bảo hiểm đồng ý trả một số tiền định trước cho người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ để cung cấp các dịch vụ y tế cho các cá nhân được bảo hiểm. Xem thêm Blue Cross, Blue Shield.

Service Plans 

Chương trình cung cấp dịch vụ y tế

Là loại bảo hiểm theo đó các cá nhân được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khoẻ thay vì hoàn lại bằng tiền các chi phí chăm sóc sức khoẻ. Xem thêm Blue Cross, Blue Shield.

Services in the Nature of Salvage

Dịch vụ mang tính chất cứu hộ

Là dịch vụ cứu hộ theo hợp đồng  thuê cứu hộ. Các dịch vụ này không bao gồm trong thuật ngữ Chi phí cứu hộ và không thể đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm. Khi dịch vụ này phát sinh hợp lý để ngăn ngừa hay giảm thiểu tổn thất do hiểm hoạ được bảo hiểm, chi phí cho dịch vụ mang tính chất cứu hộ đó được bồi thường theo đơn bảo hiểm một cách trực tiếp như là chi phí đề phòng và hạn chế tổn thất hoặc một cách gián tiếp theo hình thức đóng góp tổn thất chung, tuỳ theo từng trường hợp.

Services Offered Policyholders 

Những dịch vụ cung cấp cho người được bảo hiểm

Là các dịch vụ quản lý rủi ro và hành chính mà người được bảo hiểm có thể mua. Ngày càng có nhiều người mua bảo hiểm không kèm dịch vụ vì người được bảo hiểm chỉ phải trả phí bảo hiểm đơn thuần không kèm theo các dịch vụ. Tuy nhiên, một số người được bảo hiểm có thể muốn mua của công ty bảo hiểm những dịch vụ bổ sung như quản lý tổn thất, tính toán khiếu nại, quản lý nội bộ hoặc các dịch vụ khác.

Setback    Xem Age Setback.

Set Clause (Pair or Set Clause) 

Điều khoản bảo hiểm theo bộ (điều khoản theo bộ hoặc đôi)

Là điều khoản trong nhiều đơn bảo hiểm các doanh nghiệp hoặc cá nhân quy định tổn thất hoặc thiệt hại đối với một trong một cặp hoặc một bộ hạng mục riêng không thể  coi là thiệt hại của cả cặp hoặc cả bộ. Ví dụ, nếu chỉ mất một chiếc hoa tai kim cương, người được bảo hiểm sẽ không được bồi thường cả đôi hoa tai kim cương, chỉ được bồi thường phần giá trị giảm trong toàn bộ giá trị trước khi xảy ra tổn thất của đôi hoa tai.

Settlement 

Giải quyết bồi thường

Là việc giải quyết bồi thường hoặc quyền lợi theo đơn bảo hiểm. Các đơn bảo hiểm có thể quy định rõ hạn mức thời gian thanh toán tiền bồi thường hoặc quyền lợi và nêu rõ các phương thức thanh toán khác nhau theo sự lựa chọn của người bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm. Xem thêm Optional Modes of Settlement; Settlement Options, Property and Casualty Insurance.

Settlement Agreement  Xem Optional Modes of Settlement; Settlement Options, Property and Casualty Insurance.

Settlement Arrangement    Xem Life Insurance, Optional Modes of Settlement, Property and Casualty Insurance, Settlement of Options.

Settlement Options, Life Insurance    Xem Optional Modes of Settlement.

Settlement Options, Property and Casualty Insurance 

Các phương thức giải quyết bồi thường trong bảo hiểm tài sản và trách nhiệm

Là các phương thức thanh toán theo giá trị của đơn bảo hiểm. Một công ty bảo hiểm có thể lựa chọn một trong ba cách thanh toán tổn thất: 1/ trả bằng tiền mặt; 2/ nhận quyền sở hữu một tài sản bị thiệt hại hoặc phá huỷ và thay thế bằng một tài sản cùng loại và chất lượng tương đương hoặc 3/ sửa chữa tài sản để phục hồi tài sản đó trở lại tình trạng kết cấu như trước khi bị tổn thất  và trả lại tài sản đã được sửa chữa cho người được bảo hiểm. Thông thường, công ty bảo hiểm giải quyết bồi thường tổn thất bằng cách trả tiền cho người được bảo hiểm.

SEUA   Xem  South-Eastern Underwriters Association (SEUA) Case.

Severity Rate 

Mức độ nghiêm trọng
Là mức độ của những tổn thất được sử dụng như là một nhân tố trong việc tính tỷ lệ phí bảo hiểm. Thí dụ, tại một số nước, cơ quan thống kê lao động quốc gia nghiên cứu số ngày bị thiệt hại do người lao động bị thương tật trong 1 triệu người làm. Xem thêm Frequency and  Distribution of Losses.

Sex 

Giới tính

Là sự phân chia theo nhân khẩu học được sử dụng trong bảo hiểm nhân thọ để tính tỷ lệ phí bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ và hợp đồng bảo hiểm niên kim. Vì phụ nữ có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới cùng tuổi, nên phí bảo hiểm nhân thọ tính cho phụ nữ thường thấp hơn nam giới cùng tuổi. Do vậy, thu nhập niên kim của phụ nữ thường thấp hơn so với nam giới cùng tuổi với cùng một mức phí niên kim. Hiện nay, người ta vẫn còn đang tranh luận về sự phân biệt này.

Sex Discrimination 

Sự  phân biệt giới tính

Là sự phân loại các rủi ro sức khoẻ và nhân thọ được bảo hiểm trên cơ sở giới tính của người được bảo hiểm. Giới tính từ lâu là một trong nhiều yếu tố để phân loại, xét nhận và định phí bảo hiểm. Thí dụ, kinh nghiệm cho thấy rằng phụ nữ sống lâu hơn nam giới, nên tỷ lệ phí bảo hiểm nhân thọ đối với phụ nữ thấp hơn. Cũng vì lý do đó, các khoản niên kim của phụ nữ lại thấp hơn, bởi vì người ta dự tính  rằng số năm phụ nữ sẽ được trả niên kim nhiều hơn nam giới. Mặt khác, phụ nữ sẽ trả phí bảo hiểm ô tô thấp hơn. Định phí bảo hiểm theo giới tính trở thành một vấn đề gây tranh luận trong những năm đầu thập kỷ 80 khi rất nhiều phụ nữ đã lên án rằng họ bị phân biệt đối xử. Thông qua luật nam nữ bình quyền, họ đã yêu cầu  mức phí bảo hiểm chung. Mặc dù các nhà bảo hiểm phản đối yêu sách này, nhưng một số nước đã thông qua luật cấm sử dụng yếu tố giới tính trong việc phân loại rủi ro. Xem thêm Risk Classification.

SFP    Xem Fire Insurance - Standard Fire Policy.

Shafts

Trục cơ
Khi trục cơ của tàu phải thay thế, Người bảo hiểm chỉ phải chịu trách nhiệm thay trục cơ cũ này bằng một trục cơ khác có cùng tuổi và chất lượng. Trong thực tế, Người bảo hiểm thường thay thế bằng một trục mới, nhưng không bắt buộc phải làm thế. Khi đòi bồi thường, phải có báo cáo về sự việc đã xảy ra đối với trục cơ cũ.

Share Reinsurance   Xem Proportional Reinsurance; Quota Share Reinsurance; Surplus Reinsurance.

Sherman Antitrust Act 

Đạo luật Sherman chống độc quyền

Là luật năm 1890 cấm độc quyền và kiềm chế kinh doanh trong thương mại giữa các tiểu bang. Đạo luật Sherman đã được siết chặt hơn vào năm 1914 bằng các điều sửa đổi bổ sung được biết đến như đạo luật Clayton, theo đó ngăn cấm cả âm mưu thông đồng với nhau về giá cả. Lúc đầu, các đạo luật chống độc quyền này không áp dụng cho ngành bảo hiểm bởi vì theo phán quyết của toà án tối cao năm 1869 trong vụ Paul V. Virginia, bảo hiểm không phải là hoạt động thương mại và do vậy không phải tuân thủ quy định của Liên bang. Sau vụ kiện Hiệp hội các nhà bảo hiểm khu vực Đông nam (SEUA) năm 1914 và việc thông qua Đạo luật Mccarran - Ferguson (Công luật 15) năm 1945, Quốc hội Mỹ quy định rằng các bang sẽ được quyền quản lý bảo hiểm, nhưng chỉ luật liên bang về chống độc quyền mới có quyền chi phối việc xét xử các âm mưu thông đồng giá cả và hạn chế kinh doanh.

Ship Insurance, Pleasure Craft and Commercial    Xem Marine Insurance.

Shipowner

Chủ tàu

Chủ sở hữu của một con tàu hoặc người có quyền đăng ký với tư cách là người sở hữu của một hay nhiều cổ phần trong số 64 cổ phần của tàu. Để phân chia quyền sở hữu, tất cả các tàu đều được chia thành 64 cổ phần. Muốn có cổ phần trong một tàu Anh, người đó phải là công dân Anh, tức là được sinh ra ở Anh hay có quốc tịch Anh hoặc là kiều dân được phép cư trú ở Anh. Ngoài ra, một Công ty hay một tổ chức cũng có quyền sở hữu tàu Anh với điều kiện là có trụ sở chính trong khối Liên hiệp Anh. Khi có nhiều người cùng sở hữu một con tàu, mỗi người đều có quyền riêng của mình, mặc dù quyết định đa số chi phối quyền quản lý. Nếu thiểu số phản đối quyết định của đa số, đa số phải bảo đảm bồi thường cho thiểu số nếu tàu bị mất. Nhưng nếu tàu trở về an toàn, thiểu số kia không có quyền được hưởng lợi nhuận thu được từ chuyến hành trình ấy. Mọi chủ tàu hoặc người sở hữu từng phần đều có quyền lợi có thể bảo hiểm trong con tàu đó, nhưng một cổ đông trong một công ty tàu biển không có quyền lợi có thể bảo hiểm. Thông thường chủ tàu chỉ định những người quản lý để điều hành tàu và người môi giới tàu thu xếp dịch vụ chuyên chở để hưởng cước phí.

Shipowner’s Interest
Quyền lợi của chủ tàu

Chủ tàu có quyền lợi có thể bảo hiểm trong con tàu, các phụ tùng, trang thiết bị và dây kéo buồm. Hơn nữa, chủ tàu có quyền lợi có thể bảo hiểm về trách nhiệm đối với chủ hàng hoặc đối với người thứ ba về thiệt hại gây cho tài sản hay con người hoặc vi phạm quyền lợi. Chủ tàu có quyền lợi có thể bảo hiểm trong cước phí họ dự kiến thu được và trong số tiền cho thuê tàu theo hợp đồng thuê tàu hay bằng cách khác. Ngoài ra, chủ tàu còn có quyền lợi có thể bảo hiểm trong chi phí điều hành, lãi thu được từ việc sử dụng hay cho thuê tàu, hoa hồng về quản lý tàu, giá trị gia tăng của thân tàu và máy móc, phí bảo hiểm đã trả theo đơn bảo hiểm thời hạn, phí bảo hiểm hoàn trả, với điều kiện quyền lợi đó sẽ bị mất trong trường hợp tàu bị tổn thất toàn bộ và sau cùng là trong trường hợp đóng góp tổn thất chung và/hoặc cứu hộ.

Shipowner’s Liability
Trách nhiệm của chủ tàu

Có hai loại trách nhiệm pháp lý mà chủ tàu có thể phải chịu (a) trách nhiệm hợp đồng và (b) trách nhiệm dân sự, nghĩa là trong trường hợp không có hợp đồng; thường được gọi là trách nhiệm đối với người thứ ba. Các hiểm hoạ được nêu trong đơn bảo hiểm thân tàu và máy móc không bảo hiểm cả hai loại trách nhiệm này, nhưng theo thông lệ, Người bảo hiểm thân tàu mở rộng các điều khoản của đơn bảo hiểm để bao gồm cả trách nhiệm đối với người thứ ba do hậu quả của đâm va và phải tuân theo giới hạn trách nhiệm quy định. Trách nhiệm đối với người thứ ba không bao gồm trong điều khoản đâm va, các loại trách nhiệm khác đối với người thứ ba và trách nhiệm hợp đồng khác được Hội P & I bảo hiểm.  Trách nhiệm không chỉ bao gồm về thiệt hại thực tế, còn có cả sự xâm phạm quyền hạn, mất quyền lợi và mọi tổn thất khác mà bên thiệt hại phải gánh chịu do sự bất cẩn của chủ tàu. Tuy nhiên, đây chỉ là trách nhiệm trực tiếp, không mở rộng cho những tổn thất của những người khác phải chịu một cách gián tiếp có liên quan đến bên bị thiệt hại hay đến tài sản của bên đó. Thí dụ,  một tàu gây thiệt hại cho cầu tàu bốc hàng được trang bị đặc biệt, do đó một tàu khác bị mất hợp đồng vì không thể bốc hàng được. Trách nhiệm về lỗi bất cẩn của chủ tàu chỉ được mở rộng trong phạm vi tổn thất gây ra cho người chủ cầu tầu, không mở rộng đối với tổn thất mà tàu khác phải chịu. Xem Carrier’s Liability to Cargo.

Shippers Radioactive Contamination Insurance 

Bảo hiểm nhiễm phóng xạ đối với người gửi hàng

Là bảo hiểm đối với những người gửi hàng về các chất phóng xạ như các chất đồng vị phục vụ y tế hoặc kinh doanh, bị thiệt hại hoặc hư hỏng trực tiếp do nhiễm phóng xạ, nhưng không bảo hiểm vận chuyển chất thải phóng xạ hoặc nhiên liệu phản ứng hạt nhân. Loại bảo hiểm này được sử dụng dưới 2 hình thức: Hình thức vận chuyển theo các phương tiện vận chuyển thông thường và hình thức khác là việc vận chuyển trên các xe cơ giới do người được bảo hiểm điều hành hoặc phục vụ cho người được bảo hiểm. Xem thêm Motor Truck Cargo Radioactive Contamination Insurance; Nuclear Energy Liability Insurance; Radioactive Contamination Insurance.

Shipping Insurance    Xem Inland Marine Insurance (Transportation Insurance): Business Risks.

Shock Loss 

Tổn thất lớn

Là thiệt haị có tính chất thảm hoạ đến mức một công ty bảo hiểm sẽ phải chịu một tổn thất bảo hiểm nghiêm trọng. Có thể bảo hiểm sự cố như vậy theo các phương thức tái bảo hiểm khác nhau. 

Shore Clause 

Điều khoản rủi ro trên bờ

Là điều khoản trong bảo hiểm hàng hải liệt kê những rủi ro trên bờ đựơc bảo hiểm. Trong trường hợp hàng hoá được vận chuyển đường biển, những rủi ro này bao gồm các sự cố như thiệt hại do lụt, do hệ thống phun nước tự động, sập cảng và cầu cảng hoặc cháy kho hàng. Cũng có thể bảo hiểm các thiệt hại do tai nạn trong khi vận chuyển  trên mặt đất.

Short Period insurance 

Bảo hiểm ngắn hạn

Là bảo hiểm trong thời gian dưới 1 năm.

Short Rate Cancellation 

Huỷ bỏ bảo hiểm theo tỷ lệ  ngắn hạn

Là việc người được bảo hiểm huỷ đơn bảo hiểm tài sản hoặc thương tật, do đó giảm bớt khoản hoàn phí bảo hiểm chưa được hưởng do những chi phí hành chính của công ty bảo hiểm khi đưa hợp đồng vào sổ sách kế toán.

Short Rate Premium 

Phí bảo hiểm theo tỷ lệ ngắn hạn

Là phí bảo hiểm được tính cho một đơn bảo hiểm sẽ có hiệu lực trong một thời gian  ngắn hơn thời hạn bảo hiểm thông thường.

Short Rate, Short Term Insurance 

Bảo hiểm ngắn hạn với tỷ lệ phí bảo hiểm ngắn hạn

Là việc bảo hiểm trong thời gian dưới 1 năm. Thông thường, các công ty bảo hiểm tính tỷ lệ phí bảo hiểm cao hơn đối với các đơn bảo hiểm ngắn hạn so với các đơn bảo hiểm dài hạn hơn như đơn bảo hiểm hàng năm, vì (1) cần bù đắp các chi phí hành chính và khai thác cố định trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm ngắn hơn và (2) khả năng lựa chọn bất lợi (cho công ty bảo hiểm), vì người mua bảo hiểm chỉ chọn mua bảo hiểm vào những thời điểm của năm mà họ biết có khả năng tổn thất lớn nhất.

Short Rate Table 

Bảng phí bảo hiểm ngắn hạn

Bảng này thể hiện tỷ lệ  phần trăm của khoản phí bảo hiểm đựơc hưởng theo một hàm số thời gian tính bằng ngày đối với đơn bảo hiểm tài sản theo thời hạn có thời hạn ban đầu (gốc) 1 năm hoặc lâu hơn. Những bảng tỷ lệ  này được sử dụng để tính số tiền hoàn trả hoặc phần phí bảo hiểm vượt quá đã trả so với tỷ lệ phí bảo hiểm ngắn hạn thông thường áp dụng cho các thời hạn bảo hiểm đã có hiệu lực trong trường hợp người được bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm (hủy đơn bảo hiểm theo tỷ  lệ  ngắn hạn ).

Short Term Disability Income Insurance    Xem Disability Income Insurance.

Short Term Insurance    Xem Short Period Insurance.

Short Term Policy   Xem Short Rate, Short Term Insurance.

Short Term Reversionary Trust 

Quỹ tín thác hoàn lại ngắn hạn

Là công cụ tài chính được thiết lập không huỷ ngang với thời hạn tối thiểu 10 năm, sau đó số tiền gốc hoàn trả cho người chuyển nhượng khi kết thúc uỷ  thác. Đặc điểm cơ bản là các khoản thu nhập có được từ số tiền gốc này, theo truyền thống, bị đánh thuế theo thuế suất của người hưởng quyền lợi thay cho thuế suất thường cao hơn của người chuyển nhượng. Thí dụ, Quỹ tín thác Clifford thường dùng để tiết kiệm các chi phí học đại học của một trẻ em. Một ví dụ khác là Quỹ tín thác bảo hiểm nhân thọ không huỷ ngang. Theo một thoả thuận thu xếp điển hình, ông bà có thể thực hiện tín thác để đóng phí bảo hiểm theo bảo hiểm nhân thọ dài hạn cho con trai hoặc con gái, với cháu của họ là người hưởng quyền lợi. Vào lúc chấm dứt quỹ tín thác, các cháu sẽ có một đơn bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ cho sinh mạng bố mẹ và tài sản tín thác sẽ hoàn lại cho ông bà. 

Sick Building Syndrome 

Hội chứng bệnh tật do xây dựng

Là tình trạng trong đó các ngôi nhà được xây dựng có các cửa sổ không thông thoáng, dẫn tới thông gió kém, làm cho người  thuê nhà bị chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn,có những bệnh về hô hấp, đau đầu, mệt lả, xoang mũi, và/hoặc mắc bệnh về hô hấp. Mối lo ngại về sức khoẻ này có khả năng làm tăng đáng kể các khiếu nại về sức khoẻ và bồi thường cho người lao động.

Sickness Coverage    Xem Health Insurance.

Sickness Insurance    Xem Health Insurance.

Sifting Clause

Điều khoản sàng sẩy 

Một điều khoản được sử dụng trong bảo hiểm mặt hàng bột mỳ quy định rằng, Người bảo hiểm phải trả chi phí sàng sẩy bột mỳ để loại bỏ sâu bọ nếu bột mỳ bị sâu bọ. Điều khoản này cũng có thể bảo hiểm cả tổn thất về trọng lượng do việc sàng sẩy. Các chi phí bổ sung có liên quan đến việc sàng sẩy cũng được bảo hiểm, song loại trừ rủi ro giảm giá trị, chậm trễ, mất thị trường hay mất lợi nhuận.

Sign Floater Insurance 

Bảo hiểm tài sản lưu động đối với bảng quảng cáo

Là điều khoản sửa đổi bổ sung cho hợp đồng bảo hiểm mở sẵn đối với  tài sản của doanh nghiệp, nhằm bảo hiểm các bảng chỉ dẫn có đèn nê-ông đối với mọi rủi ro, kể cả khi tài sản này đang di chuyển hoặc khi đang để tại chỗ. Những bảng quảng cáo gắn với toà nhà có thể được bảo hiểm theo bảo hiểm tài sản phần dưới mức. Đơn bảo hiểm bảng quảng cáo di động có phạm vi bảo hiểm rộng hơn cho mỗi bảng  đã được liệt kê trên đơn bảo hiểm.

Simple Interest 

Lãi đơn

Là số tiền lãi được trả theo số tiền gốc (vốn) được đầu tư hoặc cho vay. Xem thêm Interest.
Simple Probability    Xem Probability

Simplified Commercial Lines Portfolio Policy (SCLP) 

Đơn bảo hiểm theo danh mục các loại hình bảo hiểm  thương mại đơn giản hoá

Là đơn bảo hiểm cung cấp phạm vi bảo hiểm theo 4 phần:

1. Tài sản thương mại 

Là phạm vi bảo hiểm được cung cấp theo mẫu đơn bảo hiểm thương mại nhà và tài sản cá nhân (BPPCF), chia thành 3 nhóm chính là: các toà nhà có sở hữu, các động sản của doanh nghiệp có sở hữu và  động sản doanh nghiệp không có sở hữu.

2. Tội phạm 

Là phạm vi bảo hiểm được đưa ra theo chương trình bảo hiểm tội phạm thương mại, bao gồm các loại bảo hiểm sau: giả mạo, ăn cắp, mất tích bí hiểm, phá huỷ, không trung thực của người lao động, ăn trộm két, trộm cắp ở cơ sở, lừa đảo qua vi tính, tống tiền và trách nhiệm đối với tài sản của khách.

3. Máy móc và nồi hơi 

Là phạm vi bảo hiểm được đưa ra theo 4 hạng mục phân loại: Điện, Tuốc bin, Máy cơ khí, áp suất và đông lạnh. Tài sản được bảo hiểm trong 4 nhóm này là những tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc chăm sóc, cai quản  của ngươì được bảo hiểm.

4. Trách nhiệm 

Là bảo hiểm trách nhiệm chung, trách nhiệm sản phẩm và công việc đã hoàn thành, các khoản thanh toán y tế, trách nhiệm cá nhân và quảng cáo và trách nhiệm pháp lý về cháy. Mỗi loại trong các nhóm này đều áp dụng một giới hạn trách nhiệm riêng. Tuy nhiên, một giới hạn trách nhiệm gộp theo năm được áp dụng cho toàn bộ nhóm này, trừ trách nhiệm về sản phẩm và các công việc đã hoàn thành có một giới hạn gộp theo năm riêng biệt.

Sine Qua Non Rule 

Quy tắc về điều kiện cần thiết

Là cụm từ La tinh có nghĩa là “Điều kiện cần thiết” thể hiện một quy định pháp lý trong các vụ kiện vi phạm hành vi dân sự hoặc lỗi bất cẩn. Theo quy tắc này, nguyên đơn cố gắng chứng minh rằng thương tổn là hậu quả trực tiếp do hành động bất cẩn của bị cáo và sẽ phải chứng minh rằng thương tổn đó sẽ không xảy ra nếu không có hành động bất cẩn đó.

Single Annuitant (Single Life Annuity) 

Người được bảo hiểm niên kim duy nhất (bảo hiểm niên kim đơn)

Là niên kim tiếp tục trả các khoản trợ cấp thu nhập cho đến khi người được bảo hiểm niên kim qua đời.

Single Interest Policy 

Đơn bảo hiểm  duy nhất quyền lợi một  bên

Là đơn bảo hiểm tài sản bảo hiểm cho một bên duy nhất trong các bên có quyền lợi có thể được bảo hiểm trong các tài sản đó.

Single Life Annuity    Xem Single Annuitant (Single Life Annuity)

Single Limit    Xem Combined Single Limit.

Single Premium Annuity   Xem Single Premium Deferred Annuity; Single Premium Immediately Annuity.

Single Premium Deferred Annuity 

Bảo hiểm niên kim trả chậm đóng phí bảo hiểm một lần

Là bảo hiểm niên kim trả chậm theo đó phí bảo hiểm được thanh toán một lần và hợp đồng niên kim đó coi như đã đóng đủ phí bảo hiểm.

SINGLE PREMIUM GROUP ANNUITY

Niên kim tập thể đóng phí bảo hiểm một lần.

Phí bảo hiểm đóng trọn một lần để lập quỹ chi trả các khoản tiền trợ cấp trong tương lai của một nhóm người lao động.

SINGLE PREMIUM IMMEDIATE ANNUITY

Niên kim trả ngay đóng phí bảo hiểm một lần.

Niên kim trả ngay, theo đó phí bảo hiểm được thanh toán một lần và niên kim bắt đầu được trả ngay (không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào nữa).

SINGLE PREMIUM LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ đóng phí bảo hiểm một lần.

Một loại hình bảo hiểm nhân thọ. Với loại hình bảo hiểm này, phí bảo hiểm được thanh toán một lần và đơn bảo hiểm được coi là đã trả đầy đủ phí bảo hiểm, không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào nữa. Xem thêm LIMITED PAYMENT LIFE INSURANCE.

SINGLE RISK CARGO INSURANCE

Bảo hiểm một chuyến hàng.

Loại bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển đối với một chuyến hàng duy nhất. Loại bảo hiểm này còn được gọi là bảo hiểm rủi ro đặc biệt và bảo hiểm chuyến hàng. Khác với đơn bảo hiểm hàng hoá mở sẵn bảo hiểm tất cả các chuyến hàng của người gửi hàng.

SINKING FUND

Quỹ chìm.

Số tiền dành riêng để bù đắp tổn thất. Thay vì mua bảo hiểm cho tất cả các tổn thất tiềm tàng, một số doanh nghiệp và cá nhân lựa chọn hình thức tự bảo hiểm này để bảo hiểm cho toàn bộ hoặc một phần các tổn thất nào đó.

SIR  Xem SELF-INSURED RETENTION (SIR).

SISTERSHIP CLAUSE

Điều khoản tàu cùng chủ

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm tàu biển. Bằng điều khoản này, người bảo hiểm đồng ý rằng khi một con tàu đâm va với một con tàu khác cùng chủ sở hữu hoặc nhận cứu hộ từ một tàu khác cùng chủ sở hữu, người bảo hiểm sẽ giải quyết các khiếu nại về trách nhiệm hoặc cứu hộ như là hai con tàu đó thuộc hai chủ sở hữu khác nhau.

SISTERSHIP EXCLUSION

Loại trừ khiếu nại cùng loại.

Một bộ phận của điều khoản loại trừ rủi ro kinh doanh trong Bảo hiểm trách nhiệm chung. Điều khoản này loại trừ các khiếu nại xảy ra sau khi một khiếu nại đã được bồi thường nếu Người được bảo hiểm không thu hồi sản phẩm có khuyết tật. Thí dụ, nếu sau khi Người bảo hiểm đã bồi thường khiếu nại của một người tiêu dùng phát đơn kiện Công ty XYZ đòi bồi thường thiệt hại, với lý do rằng người đó bị bệnh sau khi ăn hộp xúp của một lô hàng bị nhiễm bẩn, Người bảo hiểm sẽ không bồi thường cho các khiếu nại phát sinh sau đó do những người tiêu dùng khác đưa ra, nếu Công ty XYZ không thu hồi lại lô hàng xúp đó. Đơn bảo hiểm trách nhiệm chung áp dụng cho các doanh nghiệp cũng loại trừ các chi phí liên quan đến việc thu hồi sản phẩm trên thị trường, dù việc thu hồi đó theo lệnh của cơ quan nhà nước hoặc của ban giám đốc công ty. Một doanh nghiệp muốn được bảo hiểm chi phí thu hồi sản phẩm, cần phải mua bảo hiểm thu hồi sản phẩm, để được bồi thường tiền lương bổ sung và các chi phí khác trong việc nhận biết sản phẩm có khuyết tật, thông báo cho người tiêu dùng, sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm và tái phân phối sản phẩm.

SIZE    Xem FACE AMOUNT (FACE OF POLICY).

SKIP PERSON

Người khác thế hệ.

Người được chuyển nhượng tài sản trẻ hơn người chuyển nhượng ít nhất 2 thế hệ. Loại chuyển nhượng tài sản này phải đóng thuế chuyển nhượng tài sản cho người khác thế hệ.

Slacks

Đóng hàng không chặt

Kiện hàng hay bao bì trong tình trạng đóng không chặt. Khi kiện hàng hay bao bì chở đến trong tình trạng đóng không chặt do thiếu hụt hàng hoá bên trong thì gọi là đóng thiếu hàng. Tổn thất này thường được coi là thiếu hụt hàng hoá và được bồi thường theo đơn bảo hiểm đã bảo hiểm cho hiểm họa này. Tuy nhiên, phải thận trọng để bảo đảm rằng các bao đóng thiếu hàng không phải do thiếu hụt về trọng lượng, vì thiếu hụt trọng lượng không thuộc phạm vi của rủi ro thiếu hụt hàng hoá. Thông thường, có thể xác định bằng cách so sánh với các bao khác trong chuyến hàng đó.

SLANDER   Xem TORT, INTENTIONAL.

SLIDING SCALE COMMISSION

Hoa hồng theo thang luỹ tiến

Hoa hồng biến động theo tỷ lệ nghịch với tỷ lệ tổn thất của các dịch vụ mang lại. Thí dụ, nếu một công ty bảo hiểm tiến hành tái bảo hiểm nhiều rủi ro tốt mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho người nhận tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm đó nhận được hoa hồng cao hơn.

Sling  loss

Tổn thất hàng treo  

Tổn thất hàng hoá do rơi từ dây giữ hàng khi hàng hoá đang được bốc dỡ. Thông thường, đây là tổn thất toàn bộ của một phần hàng hoá. Tổn thất này đặc biệt thường xẩy ra tại cảng khi hàng được dỡ xuống xà lan hoặc tàu nhỏ. Điều khoản bảo hiểm hàng hoá (B) của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn (1982) bảo hiểm tổn thất toàn bộ của kiện hàng bị rơi hoặc bị mất ở ngoài boong tàu trong khi bốc dỡ hoặc chuyển tải. Phạm vi bảo hiểm này không được quy định trong Điều khoản bảo hiểm hàng hoá (C) của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn.

SMALL LOSS PRINCIPLE

Nguyên tắc tổn thất nhỏ.

Nguyên tắc không bảo hiểm những tổn thất nhỏ. Người được bảo hiểm giữ lại những rủi ro có mức nghiêm trọng không lớn, vì các rủi ro này không mang tính chất thảm hoạ và có thể tự gánh chịu, không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Mua bảo hiểm cho các tổn thất nhỏ thực chất chỉ là trao đổi tiền với công ty bảo hiểm, vì phí bảo hiểm đã thu được phản ánh  mức độ tổn thất dự tính của cá nhân cộng với phụ phí có liên quan đến chi phí, lãi kỹ thuật và các chi phí bất thường của công ty bảo hiểm. Xem thêm LARGE LOSS PRINCIPLE.

SMOKE CLAUSE

Điều khoản về thiệt hại vì khói.

Một quy định trong Điều khoản bảo hiểm bổ sung mở rộng. Theo điều khoản này, thiệt hại vì khói được bảo hiểm khi thiệt hại đó xảy ra do thiết bị nấu nướng hoặc sưởi ấm ở trong nhà  bị trục trặc bất ngờ, với điều kiện là thiết bị này đã được nối với ống khói bằng đường ống thông hơi.

SMOKE DAMAGE   Xem  SMOKE CLAUSE.

SMP   Xem SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP).

SNOWMOBILE COVERAGE   Xem SNOWMOBILE FLOATER.

SNOWMOBILE FLOATER

Bảo hiểm xe trượt tuyết 

Một điều khoản bảo hiểm bổ sung của đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình hoặc đơn bảo hiểm trách nhiệm dân sự mô tô (PAP). Điều khoản này bảo hiểm thiệt hại vật chất đối với xe trượt tuyết xảy ra ở bất cứ nơi nào. Có thể bảo hiểm rủi ro chỉ đích danh hoặc mọi rủi ro.

SNOWMOBILE INSURANCE   Xem SNOWMOBILE FLOATER.

SOCIAL INSURANCE

Bảo hiểm xã hội.

Chương trình phúc lợi bắt buộc của người lao động. Những người tham gia chương trình có quyền được hưởng nhiều quyền lợi cơ bản. Chương trình này do cơ quan chính phủ quản lý. Chương trình nhằm mục đích đảm bảo mức sống tối thiểu của những người có lương thấp và trung bình. Xem thêm SOCIAL SECURITY ACT OF 1935.

SOCIAL INSURANCE SUPPLEMENT

Bảo hiểm xã hội bổ sung.

Một hình thức bảo hiểm bổ sung nhằm để đối phó với các thiệt hại kinh tế xảy ra với những người lao động được bảo hiểm khi nguồn thu nhập của họ bị gián đoạn hoặc chấm dứt vì ốm đau, bệnh tật, hoặc bị tai nạn khi những thiệt hại này không được bảo hiểm trong bảo hiểm bồi thường cho người lao động hoặc trong loại bảo hiểm trợ cấp mất thu nhập do thương tật của Chương trình bảo trợ xã hội.

SOCIAL SECURITY ADJUSTMENT OPTION

Lựa chọn phương án điều chỉnh an sinh xã hội.

Phương án do người lao động có thể lựa chọn để được nhận tiền trợ cấp hưu trí cá nhân cao hơn trước khi có đủ tiêu chuẩn  hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội và sau đó nhận tiền trợ cấp hưu trí thấp hơn. Thí dụ, những người nghỉ hưu sớm có thể muốn nhận được tiền trợ cấp cao hơn bình thường trong những tháng hoặc năm trước khi bắt đầu được trả tiền trợ cấp an sinh xã hội. Để đổi lại, họ có thể phải chấp nhận tiền trợ cấp hưu trí bị giảm khi bắt đầu trả tiền trợ cấp bảo trợ xã hội.

SOCIAL SECURITY FREEZE

Cố định tiền trợ cấp an sinh xã hội.

Việc cố định tiền tiền trợ cấp an sinh xã hội ở số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm hiện tại. Tiền trợ cấp an sinh xã hội được tính trượt giá theo chỉ số giá tiêu dùng. Việc cố định tiền trợ cấp là một giải pháp mà các nhà lập pháp và các nhà quản lý đã đề xuất để đối phó với một chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội rắc rối, nhưng nhiều nhóm vận động hành lang có quyền lực lại phản đối phương cách đó. 

SOCIAL SECURITY OFFSET

Bù trừ trợ cấp an sinh xã hội.

Việc giảm tiền trợ cấp hưu trí cá nhân để tránh “sự trùng lặp” của tiền trợ cấp an sinh xã hội theo một công thức. Nhiều chương trình hưu trí “bù trừ” hoặc giảm bớt tiền trợ cấp hưu trí hàng tháng bằng tỷ lệ phần trăm tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng của người lao động. Xem thêm PENSION PLAN INTEGRATION WITH SOCIAL SECURITY.

SOCIETY OF ACTUARIES (SA)

Hội các chuyên gia tính toán bảo hiểm (SA).

Một tổ chức hội viên của những người được đào tạo đặc biệt trong việc ứng dụng toán học xác suất và thống kê, bao gồm cả lãi kép, niên kim, sự cố bất ngờ trong cuộc sống, xác suất tử vong và thống kê. Tổ chức này tổ chức nhiều cuộc thi cho các hội viên tương lai những người mong muốn được phong tặng chức danh hội viên hội các chuyên gia tính toán bảo hiểm (FSA, ASA).

SOCIETY OF CHARTERED PROPERTY AND CASUALTY UNDERWRITERS

Hội những người bảo hiểm tài sản và trách nhiệm đạt tiêu chuẩn

Tổ chức của những người được đào tạo đặc biệt trong việc áp dụng bảo hiểm tài sản và trách nhiệm cho cá nhân hoặc doanh nghiệp. Để trở thành hội viên của Hội này, phải thi đỗ nhiều kỳ thi do Hội những người bảo hiểm tài sản tổ chức, cộng với 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm. Sau khi thi đỗ các kỳ thi này, sẽ được phong chức danh Người bảo hiểm tài sản và trách nhiệm có bằng cấp (CPCU). 

SOCIETY OF INSURANCE RESEARCH

Hội nghiên cứu bảo hiểm.

Một tổ chức được thành lập để khuyến khích việc nghiên cứu bảo hiểm và để thúc đẩy sự trao đổi ý tưởng và phương pháp nghiên cứu giữa các thành viên của hội.

SOLE PROPRIETOR LIFE AND HEALTH INSURANCE

Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm nhân thọ chủ doanh nghiệp thuộc sở hữu cá nhân

Bảo hiểm chủ doanh nghiệp. Khi chủ doanh nghiệp duy nhất chết, các khoản nợ của doanh nghiệp trở thành khoản nợ trong di sản, vì trong trường hợp này luật pháp công nhận tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân là một. Người thi hành di chúc được yêu cầu phải xử lý doanh nghiệp càng sớm càng tốt. Bảo hiểm nhân thọ có thể cung cấp tài chính cho việc xử lý này theo những cách sau đây:

1. Nếu doanh nghiệp được chuyển nhượng theo bản di chúc, có thể dùng tiền trợ cấp tử vong của bảo hiểm nhân thọ để trả các khoản nợ của doanh nghiệp và cá nhân của người chủ doanh nghiệp đã chết và nộp thuế di sản.

2. Nếu người thi hành di chúc buộc phải bán hoặc thanh lý doanh nghiệp, có thể dùng tiền trợ cấp tử vong để giảm bớt nợ hoặc thanh toán hết nợ. Tiền trợ cấp tử vong có thể được dùng làm nguồn vốn lưu động để cung cấp tài chính tạm thời nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian ngắn.

3. Nếu doanh nghiệp phải chuyển nhượng cho con hoặc người lao động, tiền trợ cấp tử vong có thể cung cấp tài chính để thực hiện chuyển nhượng.

4. Nếu doanh nghiệp phải bán cho người lao động chủ chốt thông qua thoả thuận mua bán, người làm thuê chủ chốt trước đây thường đã mua bảo hiểm nhân thọ cho chủ doanh nghiệp duy nhất và đã đóng mọi khoản phí bảo hiểm. Thoả thuận mua bán quy định công thức dùng để định giá doanh nghiệp cũng như các điều kiện mua bán khác. Sau khi chủ doanh nghiệp duy nhất chết và sau khi bán doanh nghiệp cho người lao động chủ chốt, di sản của chủ doanh nghiệp một chủ được định giá theo thoả thuận mua bán, và người lao động chủ chốt tiếp nhận doanh nghiệp.

SOLVENCY

Khả năng thanh toán.

Tiêu chuẩn tối thiểu về khả năng tài chính lành mạnh của một công ty bảo hiểm là tài sản của công ty phải vượt quá các khoản nợ phải trả của công ty. Luật  quy định các nhà quản lý bảo hiểm phải can thiệp khi khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm bị đe doạ và tiến hành củng cố hoặc thanh lý công ty.

SOLVENCY SURPLUS

Mức dôi khả năng thanh toán.

Số tài sản dôi tăng thêm do đầu tư thêm vốn vào giá trị sổ sách của tài sản dư dôi. Mức dư dôi này là cần thiết để bổ sung cho quỹ dự trữ bắt buộc trong trường hợp xảy ra những biến cố không lường trước được. Các biến cố bất ngờ này có thể làm phương hại đến khả năng của công ty bảo hiểm trong việc thanh toán các quyền lợi bảo hiểm trong tương lai.

SONIC BOOM LOSSES

Tổn thất do kích nổ sóng âm thanh.

Thiệt hại tài sản do máy bay bay nhanh hơn tốc độ âm thanh gây ra. Mặc dù tốc độ cao gây ra chấn động có thể dẫn đến thiệt hại, nhưng nó cũng bị loại trừ khỏi hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản. 

SOUND  EQUIPMENT INSURANCE

Bảo hiểm thiết bị âm thanh.

Một điều khoản bổ sung đặc biệt của đơn bảo hiểm trách nhiệm dân sự mô tô (PAP). Điều khoản này bảo hiểm tổn thất của máy ghi âm, băng từ và thiết bị âm thanh khác trong ô tô được bảo hiểm và do một rủi ro được bảo hiểm gây ra.

Sound Value 

Giá trị nguyên vẹn

Để tính được số tiền mà Người bảo hiểm phải trả trong trường hợp tổn thất bộ phận của hàng hoá, cần phải xác định được trị giá nguyên vẹn tại địa điểm đến. 

Để bảo đảm sự công bằng, cần phải tính toán tỷ lệ % giảm giá trị bằng cách lấy tổng giá trị nguyên vẹn của hàng hoá trừ tổng giá trị thiệt hại, sau đó lấy kết quả thu được chia cho tổng giá trị nguyên vẹn của hàng hoá. Trong trường hợp thân tàu thì không cần tìm trị giá nguyên vẹn khi có khiếu nại đòi bồi thường về tổn thất bộ phận vì chi phí sửa chữa hợp lý được thanh toán, không cần xem xét đến giá trị thực tế của tàu. Thông thường phải thu thập giấy chứng nhận giá trị nguyên vẹn khi xác định giá trị đóng góp của tàu đối với tổn thất chung hay đóng góp cứu hộ. Giá trị đóng góp của hàng hoá được tính toán theo giá trị ghi trên hoá đơn. Xem Net Values.

SOURCES OF INCOME

Các nguồn thu nhập.

Trong bảo hiểm, đó là các khoản thu nhập của công ty từ hoạt động bảo hiểm và đầu tư. Trước tiên, thu nhập của  công ty bảo hiểm từ việc nhận bảo hiểm các rủi ro tốt, phí bảo hiểm đủ trang trải các khiếu nại đòi bồi thường và chi phí (số tiền còn lại gọi là thu nhập kinh doanh bảo hiểm) và thứ hai, bằng cách đầu tư phí bảo hiểm nhàn rỗi trong khi chưa phải bồi thường, thời gian này có khi kéo dài nhiều năm. Thí dụ, vào cuối những năm 1970, nhiều công ty bảo hiểm trách nhiệm trên thế giới  đã bị lỗ trong kinh doanh bảo hiểm, nhưng đã bù  lỗ bằng lãi trong đầu tư.

SOURCES OF SURPLUS

Các nguồn dư dôi.

Số tiền chuyển từ năm trước sang, cộng với số lãi từ các hoạt động năm nay, cộng với cả lãi vốn.

SOUTH-EASTERN UNDERWRITERS ASSOCIATION (SEUA) CASE

án lệ của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Đông Nam (SEUA).

Năm 1944 Toà án tối cao Mỹ phán quyết rằng hoạt động kinh doanh bảo hiểm được xem là hoạt động thương mại giữa các bang và do Đạo luật chống độc quyền Sherman chi phối. Quyết định này được đưa ra trong vụ Mỹ kiện Hiệp hội các nhà bảo hiểm Đông Nam, một vụ kiện về định giá, do Tổng chưởng lý kiện theo đề nghị của bang Missouri nhằm chống lại nhóm định phí bảo hiểm cháy. Để bào chữa cho mình, SEUA đã dựa vào phán quyết của Toà án tối cao trong vụ PAUL kiện VIRGINIA; theo phán quyết đó thì hoạt động bảo hiểm không phải là hoạt động thương mại và do đó Đạo luật SHERMAN không áp dụng vào trường hợp này. Sau đó Toà án tối cao đã chấp nhận lập luận rằng ngành bảo hiểm bị chi phối bởi Luật chống độc quyền. Để đáp lại, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật MCCARRAN- FERGUSON (Công luật 15) năm 1945 và trên thực tế đã bãi bỏ phán quyết đó của toà án bằng cách khẳng định rằng quản lý bảo hiểm là công việc của các bang, không phải là công việc của chính phủ liên bang. Luật này cũng cho phép ngành bảo hiểm không thực hiện các quy tắc chống độc quyền của liên bang nếu ngành bảo hiểm chịu sự quản lý của bang.   

SPECIAL ACCEPTANCE

Chấp nhận đặc biệt.

Việc mở rộng hợp đồng tái bảo hiểm cố định để đưa thêm vào hợp đồng một rủi ro mà về bản chất không nằm trong các điều khoản của hợp đồng tái bảo hiểm đó.

SPECIAL AGENT

Đại lý đặc biệt.

Người bán và làm dịch vụ về bảo hiểm nhân thọ trong một vùng lãnh thổ riêng biệt; trong bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, thì đó là một cá nhân thay mặt cho công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm với tư cách là người đại diện tiếp thị.

SPECIAL BUILDING FORM

Mẫu đơn bảo hiểm nhà đặc biệt.

Điều khoản bảo hiểm bổ sung của đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt. Mẫu đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt bảo hiểm mọi rủi ro cho bất động sản. Mẫu đơn bảo hiểm đặc biệt này chỉ cung cấp một phạm vi bảo hiểm tối thiểu và dành cho khách hàng lựa chọn và bổ sung các mẫu đơn bảo hiểm khác. Người có đơn bảo hiểm có quyền lựa chọn mẫu đơn bảo hiểm nhà chung, chỉ bảo hiểm các rủi ro chỉ đích danh hoặc mẫu đơn bảo hiểm nhà đặc biệt có phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro rộng hơn.

SPECIAL CHARGE

Lệ phí đặc biệt.

Bất kỳ khoản lệ phí nào do nhà nước quy định đối với các công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm phải đóng các khoản thuế đặc biệt, bao gồm thuế phí bảo hiểm. Ngoài ra, mỗi nước còn có các khoản lệ phí đặc biệt của riêng mình để trang trải chi phí cho các công việc như duy trì các đội phòng cháy chữa cháy, cơ quan cấp giấy phép hoặc làm báo cáo.

SPECIAL DAMAGES   Xem LIABILITY, CIVIL DAMAGES AWARDED.

SPECIAL EXTENDED COVERAGE

Điều khoản bảo hiểm mở rộng đặc biệt.

Điều khoản bảo hiểm bổ sung cho đơn bảo hiểm tài sản. Điều khoản này cung cấp bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro cho tài sản được bảo hiểm. Các tài sản bị loại trừ bao gồm nhà riêng, trang trại và cơ sở sản xuất. Nói chung, loại bảo hiểm bổ sung này được sử dụng cho tài sản không đủ tiêu chuẩn để đưa vào đơn bảo hiểm trọn gói như đơn bảo hiểm nhiều rủi ro tiêu chuẩn.

SPECIAL FEATURES   Xem OPTIONAL BENEFITS.

SPECIAL FORM   Xem SPECIAL PERSONAL PROPERTY FORM. 
SPECIAL INSURANCE POLICIES   Xem SPECIAL RISK INSURANCE.

SPECIAL MORTALITY TABLE

Bảng tỷ lệ tử vong đặc biệt.

Bảng thống kê được dùng để xác định triển vọng sống của những người được bảo hiểm niên kim. Những người mua bảo hiểm niên kim không phải là đại diện của toàn bộ dân số, hoặc không phải đại diện của những người mua bảo hiểm nhân thọ. Bởi vì bảo hiểm niên kim trả thu nhập suốt đời, vì vậy chỉ có những người có sức khoẻ tốt và có triển vọng sống lâu mới dành tiền mua bảo hiểm niên kim. Nhận thức được điều này, các công ty bảo hiểm nhân thọ bán các hợp đồng bảo hiểm niên kim, sử dụng các bảng tỷ lệ tử vong đặc biệt, xem xét chủ yếu tuổi và giới tính để dự đoán số người chết. Thí dụ, nếu một người yêu cầu bảo hiểm 50 tuổi mua bảo hiểm niên kim trả ngay suốt đời với số tiền là 100 triệu đồng thì thu nhập có thể sẽ thấp hơn thu nhập của người 70 tuổi. Tương tự, vì phụ nữ có tuổi thọ lâu hơn, nên khoản thu nhập được trả hàng tháng của họ sẽ thấp hơn so với nam giới cùng tuổi.

SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP)

Bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt.

Loại bảo hiểm thường được cung cấp cho các doanh nghiệp lớn, bao gồm 4 phần:

1. Phần I (Tài sản) – Nhà và tài sản trong nhà có thể được bảo hiểm mọi rủi ro hoặc chỉ bảo hiểm những rủi ro liệt kê ở Phần I. Việc mua bảo hiểm mọi rủi ro có lợi cho doanh nghiệp. Có thể mua thêm các điều khoản bảo hiểm bổ sung về rò rỉ hệ thống tự động phun nước chống cháy, về gián đoạn kinh doanh, về chi phí phát sinh thêm, về thiệt hại do nước, thiệt hại tiền thuê nhà, thiệt hại tài liệu lưu trữ và chứng từ có giá trị, trộm cắp thương mại và trộm cắp két sắt thương mại, trộm cắp hàng hoá thương mại để ngoài trời, kính và các tác phẩm nghệ thuật, hoặc các khoản mục này có thể được bảo hiểm riêng.

2. Phần II (Trách nhiệm) – Phần này bảo hiểm trường hợp người được bảo hiểm đã hành động hoặc không hành động dẫn đến phát sinh trách nhiệm về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền chiếm hữu và/hoặc quyền bảo quản tài sản từ hoặc tại các địa điểm và công trình. Phần này cũng bảo hiểm các hoạt động kinh doanh do người được bảo hiểm tiến hành tại hoặc từ các địa điểm và công trình được bảo hiểm. Có thể mua thêm các điều khoản bổ sung để bảo hiểm chi phí y tế, bảo hiểm trách nhiệm phát sinh từ các sản phẩm và các công việc đã hoàn thành, và trách nhiệm phát sinh từ hoạt động của xe cơ giới thuộc quyền sở hữu của người khác. Có thể đưa thêm các điều khoản bổ sung vào phần này để mở rộng phạm vi bảo hiểm trách nhiệm.

3. Phần III (Tội phạm) – Bảo hiểm các trường hợp người lao động hành động thiếu trung thực, làm hỏng nhà cả về kết cấu bên trong và bên ngoài, giả mạo lời khai, làm giả giấy tờ và lệnh trả tiền. Đơn bảo hiểm hỗn hợp bảo hiểm hành động thiếu trung thực, bảo hiểm tài sản bị mất tích và phá huỷ và đơn bảo hiểm chung về tội ác đều cung cấp bảo hiểm cho những rủi ro này.

4. Phần IV(Nồi hơi và máy móc) – Bảo hiểm nổ nồi hơi, động cơ, tua-bin và/hoặc ống dẫn thuộc sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của người được bảo hiểm. Có thể mua thêm các điều khoản bổ sung để bảo hiểm các tổn thất gián tiếp và có tính chất hậu quả phát sinh từ các tai nạn dẫn đến các chi phí nồi hơi và máy móc.

SPECIAL PERSONAL PROPERTY FORM

Mẫu đơn bảo hiểm động sản  đặc biệt.

Điều khoản bảo hiểm bổ sung cho đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt. Điều khoản này bảo hiểm mọi rủi ro hư hỏng động sản. Có những giới hạn đặc biệt về số tiền bảo hiểm đối với lông thú, đồ kim hoàn, đá quý và kim loại quý, bản vẽ và khuôn mẫu, và tem phiếu, vé và thư tín dụng. Một số thiết bị điện tử và vật liệu dễ vỡ chỉ được bảo hiểm một vài rủi ro đặc biệt.

SPECIAL RISK INSURANCE

Bảo hiểm rủi ro đặc biệt.

Việc chuyển nhượng những rủi ro có tính cá biệt cao không dựa vào các nguyên tắc bảo hiểm chung thông thường như là nhận dạng rủi ro và lựa chọn phân loại rủi ro. Thay vì thành lập một liên danh bảo hiểm các rủi ro tiêu chuẩn, người bảo hiểm chấp nhận trách nhiệm đối với một rủi ro đặc biệt hoặc hiếm có. Ví dụ như việc những nhà bảo hiểm thuộc Lloyd’s ở Luân Đôn nhận bảo hiểm cho các vận động viên điền kinh, các nghệ sĩ; bảo hiểm cho đôi chân của một cầu thủ bóng đá; hoặc bảo hiểm cho các cuộc thí nghiệm khoa học nguy hiểm hoặc chuyến bay lên mặt trăng.

Specie

Phẩm dạng - Hàng hoá quý

Thuật ngữ này được sử dụng theo hai cách hoàn toàn khác nhau trong bảo hiểm hàng hải. Luật bảo hiểm hàng hải 1906 đề cập đến từ Phẩm dạng (Specie) trong từ ngữ Tổn thất biến dạng. Từ Hàng hoá quý (Specie) còn được sử dụng là danh từ chung để chỉ tất cả các đồ qúy giá được chuyên chở như là hàng hoá, bao gồm kim loại quý, đá quý, tiền bạc, tiền giấy và các chứng từ có giá trị.

SPECIFIC COVERAGE   Xem SPECIFIC INSURANCE.

SPECIFIC EXCESS CONTRACT

Hợp đồng bảo hiểm vượt mức bồi thường đặc biệt.

Đơn bảo hiểm trong đó người bảo hiểm đồng ý bồi thường các tổn thất về tài sản hoặc trách nhiệm vượt quá số tiền cụ thể đối với mỗi sự cố. Thí dụ, loại bảo hiểm này được sử dụng  điển hình trong trường hợp người sử dụng lao động tự bảo hiểm cho công nhân của mình, nhưng lại muốn giới hạn tổn thất trong mỗi tai nạn, chẳng hạn, ở mức 40 triệu đồng. Khác với hợp đồng khống chế mức tổn thất gộp chung, chỉ bồi thường tổng số tổn thất vượt quá số tiền nhất định nào đó trong suốt năm. 

SPECIFIC EXCESS REINSURANCE

Tái bảo hiểm vượt mức bồi thường đặc biệt.

Tái bảo hiểm vượt mức bồi thường trên cơ sở tái bảo hiểm riêng từng vụ việc, để bảo vệ cho một đơn bảo hiểm gốc nào đó.

SPECIFIC INSURANCE

Đơn bảo hiểm đặc biệt. 

Đơn bảo hiểm chỉ bảo hiểm cho một loại tài sản tại một địa điểm duy nhất của một người được bảo hiểm. Thí dụ, đơn bảo hiểm một chiếc pianô quý hiếm trong ngôi nhà của người được bảo hiểm sẽ chỉ bảo hiểm cho chiếc đàn pianô đó,  không bảo hiểm cho bất kỳ tài sản nào khác của người được bảo hiểm đó.

SPECIFIC LIMIT

Giới hạn trách nhiệm riêng.

Giới hạn trách nhiệm tối đa mà công ty bảo hiểm áp dụng riêng đối với một loại khiếu nại hoặc một loại tổn thất nhất định và áp dụng chung đối với tất cả các khiếu nại hoặc các tổn thất loại đó. Giới hạn trách nhiệm riêng thường thấp hơn giới hạn trách nhiệm chung của đơn bảo hiểm.

SPECIFIC RATE

Tỷ lệ phí bảo hiểm riêng

Tỷ lệ phí bảo hiểm tài sản áp dụng riêng cho một hạng mục tài sản nhất định, duy nhất.

SPECIFIC REINSURANCE   Xem FACULTATIVE REINSURANCE.

SPECIFIED DISEASE POLICY   Xem DREAD DISEASE INSURANCE. 

SPECIFIED PERIL INSURANCE

Bảo hiểm rủi ro nêu đích danh.

Đơn bảo hiểm chỉ bảo hiểm tổn thất do những rủi ro chỉ đích danh trong đơn bảo hiểm gây ra. Thí dụ, đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn chỉ bảo hiểm 2 rủi ro chỉ đích danh là cháy và sét đánh. Các rủi ro khác như  trộm cắp, phá hoại, gây rối có dụng ý xấu... có thể được bảo hiểm bằng các điều khoản bổ sung.

SPECULATIVE   Xem SPECULATIVE RISK.

SPECULATIVE RISK

Rủi ro đầu cơ.

Triển vọng không chắc chắn về lãi hoặc lỗ tài chính. Việc đầu tư kinh doanh có thể đem lại lãi hoặc bị lỗ, như việc mua cổ phiếu thông thường là một ví dụ về rủi ro đầu cơ. Trong hầu hết các trường hợp, rủi ro đầu cơ không được bảo hiểm. Xem thêm PURE RISK; STANDARD RISK.

SPELL OF ILLNESS

Thời gian ốm.

Khoảng thời gian mà người được bảo hiểm bị ốm và có quyền được nhận tiền trợ cấp bảo hiểm sức khoẻ. Xem thêm DISABILITY INCOME INSURANCE; GROUP HEALTH INSURANCE.

SPLIT DEDUCTIBLE

Mức khấu trừ (Mức miễn thường) phân biệt.

Mức khấu trừ áp dụng riêng đối với mỗi tổn thất sao cho số tiền do người được bảo hiểm tự chịu trong một tổn thất thay đổi tuỳ theo rủi ro gây ra tổn thất. Thí dụ, mức khấu trừ phân biệt trong đơn bảo hiểm có thể ghi rõ rằng người được bảo hiểm phải trả là 3 triệu đồng đầu tiên trong mỗi tổn thất do cháy gây ra và 1 triệu đồng trong mỗi tổn thất do hành động phá hoại và hành động có dụng ý xấu gây ra.

SPLIT DOLLAR LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ phân chia.

Một đơn bảo hiểm nhân thọ theo đó phí bảo hiểm, quyền sở hữu và số tiền chi trả trong trường hợp tử vong được phân chia giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc giữa cha mẹ và con cái. Người sử dụng lao động đóng một phần số phí bảo hiểm phải đóng hàng năm, tối thiểu cũng bằng phần tăng thêm của giá trị giải ước. Người lao động có thể đóng phần phí bảo hiểm còn lại hoặc người sử dụng lao động có thể đóng toàn bộ phí bảo hiểm. Khi phần giá trị giải ước tăng thêm bằng hoặc vượt quá số phí bảo hiểm trả hàng năm, người sử dụng lao động có thể đóng toàn bộ phí bảo hiểm. Nếu người lao động chết trong khi đang làm việc cho người sử dụng lao động, người hưởng quyền lợi do người lao động lựa chọn được nhận phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm và số tiền phải trả cho người sử dụng lao động (giá trị giải ước hoặc tổng số phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động đã đóng - tuỳ theo số tiền nào lớn hơn). Vì vậy, trong thời gian làm việc, số tiền chi trả trong trường hợp tử vong của người lao động giảm xuống. Nếu người lao động thôi không làm việc với người sử dụng lao động, người sử dụng lao động có quyền huỷ bỏ đơn bảo hiểm để được hoàn lại số phí bảo hiểm đã đóng, hoặc bán đơn bảo hiểm cho người lao động để lấy số tiền của giá trị giải ước trong đơn bảo hiểm. 

SPLIT LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ kết hợp.

Đơn bảo nhiểm nhân thọ kết hợp bao gồm đơn bảo hiểm sinh mạng có thời hạn và đơn bảo hiểm niên kim hoàn phí định kỳ.

SPLIT LIMIT   Xem SPLIT LIMITS COVERAGE.

SPLIT LIMITS COVERAGE

Bảo hiểm theo giới hạn phân chia

Kỹ thuật quy định các giới hạn bảo hiểm trách nhiệm trong một đơn bảo hiểm. Có thể quy định các giới hạn trách nhiệm khác nhau áp dụng riêng cho từng loại khiếu nại khác nhau trong cùng một sự cố hoặc từ một số sự cố kết hợp với nhau. Có giới hạn trách nhiệm cho mỗi người, giới hạn trách nhiệm cho mỗi sự cố, giới hạn trách nhiệm thiệt hại về người và giới hạn trách nhiệm thiệt hại về tài sản v.v... Giới hạn trách nhiệm gây thiệt hại tài sản được quy định đối với mỗi tai nạn. Thí dụ, một đơn bảo hiểm chia nhỏ các giới hạn trách nhiệm có thể quy định chẳng hạn như 10 triệu/30 triệu/2,5 triệu đồng trong đó giới hạn trách nhiệm tối đa đối với thiệt hại về người là 10 triệu/người, 30 triệu /tai nạn và đối với thiệt hại tài sản là 2,5 triệu.

Spontaneous Combustion

Tự bốc cháy

Có thể xảy ra khi các hàng hoá bằng sợi, như là mặt hàng đay, được chất lên tàu trong trạng thái ẩm ướt hoặc khi các hàng hoá này chứa quá nhiều dầu hay mỡ, như là trường hợp len đóng bao bị dơ bẩn. Than xốp hoặc than mùn cũng có thể tự bốc cháy nếu bốc lên tàu trong trạng thái ẩm ướt.

Đây là tính chất vốn  có nên không thể đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hoá vì rủi ro tự bốc cháy gây ra và trừ khi đơn bảo hiểm có quy định khác (thí dụ: Điều khoản bảo hiểm than của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn - Cl. 267 1/10/82). Thiệt hại do cháy gây ra cho các hàng hoá khác hay cho tàu thì được bồi thường theo đơn bảo hiểm áp dụng cho hàng hoá khác đó hay tàu đó vì bị tổn thất do cháy.

SPOUSE’S BENEFIT

Tiền trợ cấp cho chồng hoặc vợ.

Số tiền bảo hiểm được trả đều đặn cho một người có gia đình (thường là vợ, nhưng cũng có khi là  chồng) của người lao động nghỉ hưu. Có một vài hình thức dưới đây:

1. Luật hưu trí của một số nước quy định tiền trợ cấp của người vợ phải được trích từ tiền hưu trí của chồng, trừ khi bị huỷ bỏ theo các điều kiện đặc biệt.

2. Theo chế độ an sinh xã hội, vợ hoặc chồng được nhận tiền trợ cấp sau 65 tuổi, dù người đó có được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hay không.

3. Một số hãng kinh doanh cung cấp tiền trợ cấp của vợ hoặc chồng sau khi người lao động nghỉ hưu chết, thường là một tỷ lệ phần trăm nào đấy của tháng lương cao nhất cuối cùng của người lao động đã chết, được trích từ quỹ hưu trí của người đã chết.

4. Bảo hiểm niên kim chung và của người còn sống có thể cung cấp tiền trợ cấp cho vợ hoặc chồng. Thí dụ, bảo hiểm niên kim chung và niên kim 2/3 cung cấp cho một cặp vợ chồng một khoản thu nhập chừng nào cả hai người còn sống, và khi một người chết, người còn sống nhận được 2/3 của số tiền mà họ đã nhận được.

SPRINKLER DAMAGE INSURANCE  Xem SPRINKLER LEAKAGE INSURANCE; SPRINKLER LEAKAGE LEGAL LIABILITY INSURANCE.

SPRINKLER LEAKAGE INSURANCE

Bảo hiểm rò rỉ hệ thống tự động phun nước chống cháy sprinkler.

Bảo hiểm thiệt hại tài sản do hệ thống tự động phun nước chống cháy rò chảy. Có thể mua loại bảo hiểm này thông qua điều khoản bảo hiểm bổ sung của Đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn, chủ yếu loại trừ các tổn thất do cháy, sét đánh, gió bão, động đất, nổ, nứt vỡ nồi hơi, bạo loạn, xung đột dân sự và  lệnh của nhà chức trách.

SPRINKLER LEAKAGE LEGAL LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý do rò rỉ hệ thống tự động phun nước chống cháy sprinkler.

Bảo hiểm trách nhiệm đối với những thiệt hại tài sản của người khác do hệ thống tự động phun nước chống cháy rò chảy. Có thể mua loại bảo hiểm này dưới hình thức điều khoản bảo hiểm bổ sung của đơn bảo hiểm trách nhiệm chung hỗn hợp theo mẫu mở rộng (CGL).

STAFF ADJUSTER   Xem ADJUSTER.

STAFF UNDERWRITER   Xem UNDERWRITER, LAY.

STAMP AND COIN COLLECTIONS INSURANCE

Bảo hiểm các bộ sưu tập tem và tiền kim loại.

Bảo hiểm mọi rủi ro bộ sưu tập tem và tiền kim loại ở bất kỳ nơi nào, loại trừ hao mòn tự nhiên, chiến tranh, thảm hoạ hạt nhân và biến mất bí ẩn. Thông thường, mỗi hạng mục đều ghi rõ ràng và  định giá cụ thể trong đơn bảo hiểm. Loại bảo hiểm này có tầm quan trọng đặc biệt đối với người được bảo hiểm có các bộ sưu tập tem và tiền kim loại quý hiếm. Các đơn bảo hiểm tài sản tiêu chuẩn như đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình có giới hạn bảo hiểm tương đối thấp đối với các hạng mục đặc biệt như bộ sưu tập tem và tiền kim loại.

STAMP AND COIN DEALERS INSURANCE

Bảo hiểm người bán tem và tiền kim loại.

Bảo hiểm mọi rủi ro đối với người bán tem và tiền kim loại, nhưng tuân theo các điểm loại trừ rủi ro chiến tranh, hao mòn tự nhiên, tổn thất do sự chậm trễ, mất thị trường, tính không trung thực của người lao động làm việc cho Người được bảo hiểm, tổn thất do mưa, mưa tuyết, tuyết, hoặc lũ lụt, loại trừ rủi ro trong quá trình chuyên chở tem và tiền kim loại. 

STANDARD

Phương pháp tiêu chuẩn.

Phương pháp khai thác bảo hiểm trong đó công ty bảo hiểm sử dụng bảng thống kê tỷ lệ tử vong, không có bất kỳ điểm sửa đổi nào để tính đến các sự việc bất thường.

STANDARD AVERAGE CLAUSE   Xem COINSURANCE.

STANDARD DEVIATION OR VARIATION

Dung sai hoặc độ lệch tiêu chuẩn.

Số thống kê chỉ rõ mức độ phân tán trong một tập hợp các kết quả tính được như số trung bình cộng của các mức chênh lệch giữa từng kết quả và số trung bình của tất cả các kết qủa trong tập hợp đó. 

STANDARD FIRE POLICY  Xem FIRE INSURANCE - STANDARD FIRE POLICY.

STANDARD FIRE POLICY ANALYSIS

Phân tích đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn.

Phương pháp định phí bảo hiểm bằng cách so sánh tài sản sẽ được bảo hiểm với tài sản tiêu chuẩn và điều chỉnh tỷ lệ phí bảo hiểm cho phù hợp với mức độ chênh lệch so với tài sản tiêu chuẩn. Ngôi nhà tiêu chuẩn là ngôi nhà ở trong thành phố tiêu chuẩn với các kiến trúc đặc trưng nào đó và có hệ thống phòng chống cháy theo quy định. Các rủi ro khác được so sánh với rủi ro tiêu chuẩn và được tính thêm hoặc giảm bớt phí bảo hiểm, nếu các rủi ro đó là rủi ro tốt hơn hay xấu hơn.

STANDARD  GROUP   Xem STANDARD RISK.

STANDARD INSURANCE CONTRACT PROVISION  Xem STANDARD PROVISIONS, LIFE INSURANCE; STANDARD PROVISIONS, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE.

STANDARD LIMIT  Xem BASIS LIMITS OF LIABILITY. 

STANDARD MORTGAGE CLAUSE   Xem MORTGAGEE CLAUSE.

STANDARD NONFORFEITURE LAWS  Xem NONFORFEITURE BENEFIT (OPTION); NONFORFEITURE CASH SURRENDER BENEFIT; NONFORFEITURE EXTENDED TERM BENEFIT; NONFORFEITURE PROVISION; NONFORFEITURE REDUCED PAID-UP BENEFIT.

STANDARD POLICY  Xem STANDARD FORM; STANDARD PROVISIONS, LIFE INSURANCE; STANDARD PROVISIONS, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE.

STANDARD PREMIUM   Xem BASIC PREMIUM.

STANDARD PROVISIONS, LIFE INSURANCE

Các điều khoản tiêu chuẩn trong bảo hiểm nhân thọ.

Các yếu tố áp dụng phổ biến cho tất cả các đơn bảo hiểm nhân thọ. Mặc dù luật bảo hiểm có thể không quy định phải có các thuật ngữ chính xác trong một đơn bảo hiểm nhân thọ, nhưng một số điều khoản tiêu chuẩn vẫn phải đưa vào đơn bảo hiểm để xác định rõ những quyền lợi cơ bản mà người được bảo hiểm được hưởng không phải trả thêm phí bảo hiểm bổ sung. Nếu công ty bảo hiểm muốn, có thể đưa các quyền lợi bổ sung vào đơn bảo hiểm. Các điều khoản tiêu chuẩn bao gồm Người thụ hưởng; Thời hạn ưu đãi; Điều khoản về quyền lợi không thể tước bỏ; Điều khoản không tước bỏ quyền lợi (quyền lợi đối với giá trị giải ước, quyền lợi của đơn bảo hiểm trả hết phí bảo hiểm với số tiền nhỏ hơn, quyền lợi của hợp đồng sinh mạng có thời hạn mở rộng); Điều khoản vay theo đơn bảo hiểm; Điều khoản phục hồi số tiền bảo hiểm; Điều khoản tự tử; Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh.

STANDARD PROVISIONS, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE

Các điều khoản tiêu chuẩn trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm.

Các phần có đủ nội dung tiêu chuẩn áp dụng chung cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm. Đó là các phần: Điều kiện bảo hiểm, Phần kê khai, Các điểm loại trừ bảo hiểm, Thoả thuận về bảo hiểm. Xem thêm PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE PROVISIONS.

STANDARD RISK

Rủi ro tiêu chuẩn.

Rủi ro được những người bảo hiểm coi là rủi ro thông thường và có thể bảo hiểm với mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn. Các loại rủi ro khác bị tính thêm hoặc  giảm phí bảo hiểm tuỳ theo mức độ chênh lệch của rủi ro  đó so với rủi ro tiêu chuẩn.

STANDARD WORKERS COMPENSATION INSURANCE Xem WORKERS COMPENSATION INSURANCE.

STARE DECISIS

Tôn trọng các quyết định đã công bố (thuật ngữ tiếng La Tinh)

Đây là một luận điểm pháp lý trong thông luật. Theo quan điểm này, khi xét xử các vụ tranh chấp,các toà án phải dựa vào các án lệ hoặc các phán quyết trước đây, trừ khi có lý do chính đáng để từ chối các tiền lệ đó. Trong hầu hết các trường hợp, luận điểm này có nghĩa là các toà án sẽ xét xử các vụ tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm theo cách như các toà án đã từng xét xử các vụ kiện trước đây có các sự kiện và các vấn đề pháp lý tương tự.

STATE ASSOCIATIONS OF INSURANCE AGENTS  Xem INDEPENDENT INSURANCE AGENTS OF AMERICA (IIAA); PROFESSIONAL INSURANCE AGENTS (PIA).

STATED AMOUNT ENDORSEMENT

Điều khoản bổ sung bảo hiểm với số tiền quy định riêng.

Điều khoản bổ sung cho đơn bảo hiểm tài sản quy định bảo hiểm với một số tiền xác định riêng. Điều khoản bổ sung này được sử dụng điển hình cho tài sản có giá trị lớn hoặc khác thường không phù hợp với các tiêu chuẩn chung và luôn giữ nguyên giá trị của nó, không bị giảm giá. Thí dụ, chiếc ô tô cổ Austin Healay 3000 Mark IV có thể được bảo hiểm theo điều khoản bổ sung này đính kèm đơn bảo hiểm trách nhiệm xe mô tô (PAP).

STATE EXEMPTION STATUTE

Quy chế miễn trừ của bang.

Luật được áp dụng chủ yếu nhằm bảo vệ các đơn bảo hiểm nhân thọ không để các chủ nợ xiết nợ. Điển hình là luật này bảo vệ tiền tử tuất và giá trị giải ước của đơn bảo hiểm, không cho các chủ nợ xiết nợ, đặc biệt là nếu người được hưởng là chồng hoặc vợ hoặc con của người được bảo hiểm. Nhiều luật quy định miễn trừ có giới hạn: những quyền lợi vượt quá một số tiền nào đó, chẳng hạn 20.000USD, phải trả cho chủ nợ của người được bảo hiểm. ở một số bang của Mỹ, các đơn bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp và niên kim được bảo vệ ít so với đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường bởi vì các đơn bảo hiểm đó thường được sử dụng như là các phương tiện đầu tư. Xem thêm LIFE INSURANCE, CREDITOR RIGHTS.

STATEMENT BLANK  Xem ANNUAL STATEMENT.

STATEMENT (INSURANCE COMPANY TO INSURED)

Thông báo (của công ty bảo hiểm gửi cho người được bảo hiểm).

Thông báo hàng năm gửi cho những người mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước và bảo hiểm niên kim, để thông báo cho họ về giá trị của phần đầu tư trong các hợp đồng của họ. Những người mua bảo hiểm nhân thọ trọn đời có thể được coi là mua cả sản phẩm bảo hiểm và phương tiện tiết kiệm trả thuế sau. Nếu đơn bảo hiểm chấm dứt, người có đơn bảo hiểm có quyền hưởng giá trị giải ước đã tích luỹ được. Ngoài ra, các mẫu đơn bảo hiểm mới hơn, như là đơn bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, đơn bảo hiểm niên kim biến động, và đơn bảo hiểm nhân thọ biến động dành cho người có đơn bảo hiểm quyền lựa chọn các hình thức đâù tư thay vì hưởng lãi có bảo đảm. Bản thông báo cũng giúp cho người được bảo hiểm biết rõ giá trị giải ước hàng năm đã tích luỹ được và hiệu quả của phần đầu tư.

STATE SAVINGS GUARANTEE CORPORATION

Công ty bảo đảm tiền gửi  tiết kiệm bang.

Quỹ bảo hiểm được bang tài trợ nhằm bảo đảm các khoản tiền gửi tại các tổ chức tiết kiệm được bang công nhận. Một số nhỏ trong các quỹ này đã tồn tại vào đầu những năm 1980, nhưng sau một loạt các vụ đổ bể tín dụng và tiền gửi tiết kiệm ở bang Maryland và Ohio năm 1985, các quỹ này đã bị đình chỉ hoạt động và các quỹ tiết kiệm thành viên đã chuyển thành công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang.

STATE SUPERVISION AND REGULATION

Quản lý và giám sát bảo hiểm của bang.

Trách nhiệm chủ yếu đối với việc giám sát ngành bảo hiểm được giao cho các bang kể từ năm 1945, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật McCarran - Ferguson (Công luật số 15). Ngoài việc giám sát và quản lý, các bang còn thu thuế và lệ phí do ngành bảo hiểm nộp lên tới vài tỷ đô la mỗi năm. Luật bảo hiểm của bang được các phòng bảo hiểm của bang chịu trách nhiệm giám sát và bảo đảm rằng: (1) mức phí bảo hiểm là vừa đủ, không phân biệt đối xử một cách bất công và không quá cao một cách vô lý và (2) các công ty bảo hiểm ở bang mạnh về tài chính và có khả năng bồi thường cho các khiếu nại trong tương lai.

Với mục đích này, các bang đưa ra các yêu cầu về quỹ dự phòng của công ty, yêu cầu các công ty phải nộp báo cáo tài chính hàng năm và kiểm tra sổ sách của công ty. Mỗi bang có một cơ quan giám sát bảo hiểm, cơ quan này do Thống đốc bang lựa chọn và chỉ định, có trách nhiệm kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty, phê chuẩn mức phí bảo hiểm và mẫu đơn bảo hiểm và ra lệnh thanh lý các công ty bảo hiểm không có khả năng thanh toán. Hiệp hội quản lý nhà nước về bảo hiểm đã soạn thảo luật mẫu và đưa ra các mẫu đơn bảo hiểm thống nhất, nhưng luật lệ khác nhau rất nhiều giữa các bang.

C ác công ty bảo hiểm nên để cho các bang hay chính phủ liên bang quản lý vẫn còn là một vấn đề đang bàn cãi nhưng các công ty bảo hiểm và nhóm vận động ngoài hành lang của NAIC vẫn đang chống lại quy định của liên bang. Tuy nhiên, Chính phủ liên bang đã có ảnh hưởng sâu sắc đến ngành bảo hiểm thông qua chế độ thuế và nhiều quy định khác của liên bang. Xem thêm STATE TAXATION OF INSURANCE. 

STATE TAXATION OF INSURANCE

Đánh thuế bảo hiểm bang

Các bang được uỷ quyền đánh thuế các công ty bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của mình. Các bang đánh thuế thu nhập, thuế bất động sản và động sản và các loại thuế đặc thù, trong đó quan trọng nhất là thuế phí bảo hiểm - trên thực tế  thuế bán hàng tính theo phí bảo hiểm. Mặc dù mức thuế này thông thường bằng 2% doanh thu phí bảo hiểm, nhưng một số bang đánh thuế ở mức 4%. Các công ty bảo hiểm cũng phải đóng thuế uỷ thác bán hàng, lệ phí cấp giấy phép và lệ phí đặc biệt. Các khoản thuế bảo hiểm là nguồn thu quan trọng của các bang, lên tới vài tỷ đô-la mỗi năm. 

STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE Xem UNEMPLOYMENT COMPENSATION.

STATIC TABLE

Bảng thống kê tĩnh.

Bảng tỷ lệ tử vong, bảng tỷ lệ bệnh tật không được bổ sung thêm số liệu thống kê hiện thời.

STATIC RISK

Rủi ro tĩnh.

Việc làm hỏng hoặc phá huỷ tài sản và/hoặc việc chuyển giao tài sản một cách bất hợp pháp do hành vi sai trái của con người. Rủi ro này có thể được bảo hiểm.

STATISTICS

Thống kê.

Việc thu thập những số liệu để lưu trữ và để phân tích các dữ liệu như là sự phát sinh các biến cố và các đặc điểm riêng. Thống kê có tính chất sống còn đối với tất cả các yếu tố bảo hiểm. Trong bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế, số liệu thống kê được dùng để lập bảng thống kê về tuổi, giới tính, thương tật, nguyên nhân tử vong, nghề nghiệp và các dữ liệu khác cần thiết để xây dựng bảng tỷ lệ bệnh tật và bảng tỷ lệ tử vong. Các bảng này đóng vai trò quan trọng trong việc tính phí bảo hiểm. Cũng tương tự như vậy, trong bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, thống kê được dùng để lưu trữ số liệu tổn thất và thương tật nhằm giúp dự đoán sự cố trong tương lai để tính phí bảo hiểm.

STATUTE OF LIMITATIONS

Quy chế về thời hạn khiếu nại

Thời gian khiếu nại theo luật định, sau thời gian đó không thể tiến hành khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại được nữa. Giới hạn thời gian do từng bang đưa ra và thường xê dịch trong khoảng từ 1 năm đến 7 năm.

STATUTORY ACCOUNTING

Quy tắc kế toán theo luật định.

Các công ty bảo hiểm phải tuân theo các quy tắc này trong việc nộp báo cáo tài chính hàng năm (còn gọi là Convention Blank), cho phòng quản lý bảo hiểm. Tình hình tài chính của công ty bảo hiểm có thể biểu hiện khác nhau một cách rõ rệt, tuỳ thuộc vào việc sử dụng Các nguyên tắc kế toán theo luật định hay Các quy tắc kế toán được chấp nhận chung để chuẩn bị báo cáo tài chính. Nói chung, Quy tắc kế toán luật định mang tính chất bảo thủ hơn Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, bởi vì các nguyên tắc chấp nhận chung thường có xu hướng tăng thêm các khoản chi phí và trách nhiệm, trong khi đó lại cắt xén bớt nguồn thu nhập và tài sản.

STATUTORY BONDS

Giấy bảo lãnh luật định.

Là bất kỳ loại giấy bảo lãnh nào (Surety Bond) mà luật pháp yêu cầu ở nhà thầu của Chính phủ, ở các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động, ở bên nguyên đơn, ở người nhận uỷ thác,  ở các viên chức chính phủ và ở những người mà việc thực hiện một số nhiệm vụ hoặc trách nhiệm của họ phải được bảo đảm vì lợi ích của cộng đồng. Xem thêm APPEAL BOND; BAIL BOND; BID BOND; COMPLETION BOND; CONTRACT BOND; FEDERAL OFFICIALS BOND;  LICENSE BOND; LOST INSTRUMENT BOND; PERMIT BOND; SECURITIES BOND.

STATUTORY EARNINGS

Thu nhập theo luật định.

Thu nhập tính trên cơ sở các yêu cầu có tính chất bảo thủ của nhà nước về quỹ dự trữ. Thu nhập theo luật định không đáp ứng được Các nguyên tắc kế toán chấp nhận chung. Vai trò quản lý của nhà nước  phải bảo đảm rằng các công ty bảo hiểm phải trích lập đầy đủ các quỹ theo luật định để bồi thường các khiếu nại trong tương lai và phải đảm bảo duy trì đủ khả năng thanh toán. Vì lý do này, các nhà quản lý có cách nhìn rất bảo thủ trong việc đưa ra các yêu cầu về quỹ dự phòng. Nhưng vì quỹ dự phòng tăng sẽ làm giảm thu nhập đối với các công ty cổ phần bảo hiểm, các nhà đầu tư. Các nhà phân tích chứng khoán cho rằng thu nhập theo luật định không có lợi trong việc đánh giá đúng tình hình tài chính của công ty đã phục vụ mục đích đầu tư. Do đó, các công ty bảo hiểm tính: thu nhập theo luật định dành cho các nhà quản lý và một loại thu nhập khác dành cho các nhà đầu tư trên cơ sở các quỹ dự phòng hợp lý.

Statutory exclusions

Các điểm loại trừ theo luật định

Luật bảo hiểm hàng hải 1906, điều 55, quy định một số hiểm hoạ bị loại trừ khỏi đơn bảo hiểm hàng hải. Luật nhấn mạnh rằng, tổn thất chỉ được bồi thường nếu tổn thất đó do hiểm hoạ được bảo hiểm trực tiếp gây ra và những tổn thất không trực tiếp do hiểm họa được bảo hiểm gây ra thì không được bồi thường, điều này dẫn đến việc áp dụng thực tiễn của nguyên tắc Nguyên nhân gần- trực tiếp (Proximate Cause). Hơn nữa, Luật còn quy định loại trừ một số hiểm họa đặc biệt. Loại trừ tổn  thất có thể quy cho hành động sai trái cố ý của Người được bảo hiểm . Lưu ý rằng, không cần tổn thất phải do hành động sai trái trực tiếp gây ra mới bị loại trừ, chỉ cần có thể quy cho là do hành động sai trái. Vì tổn thất có thể quy cho hành động sai trái cố ý hoặc lỗi bất cẩn của thuyền trưởng và thủy thủ được coi là của chủ tàu, nên Luật quy định thêm rằng, các tổn thất ấy khi do hiểm họa được bảo hiểm trực tiếp gây ra thì không bị loại trừ. Song, dĩ nhiên, nếu chủ tàu phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với hành động đó của thuyền trưởng hay thủy thủ, thì các tổn thất này vẫn bị loại trừ. Không có điều luật nào trong Điều 55 bảo  vệ cho Người chủ hàng vô tội trong trường hợp chủ tàu có hành động sai trái. Tổn thất do chậm trễ trực tiếp gây ra cũng bị loại trừ, cho dù chậm trễ đó là hậu quả của một hiểm hoạ được bảo hiểm. Người bảo hiểm có thể từ bỏ điểm loại trừ này bằng cách chấp nhận một điều khoản đặc biệt trong đơn bảo hiểm để bảo hiểm rủi ro đó. Trong trường hợp không có  điều khoản này, đơn bảo hiểm sẽ không bảo hiểm cho hư hỏng của hàng hoá dễ hư hỏng như thực phẩm. Hao mòn tự nhiên, rò rỉ và đổ vỡ thông thường đều bị loại trừ cũng như rủi ro ẩn tỳ hay tính chất của đối tượng được bảo hiểm. Ngoài ra, đơn bảo hiểm còn loại trừ tổn thất do chuột hoặc mối mọt cũng như hư hỏng máy móc của tàu trực tiếp gây ra, không do hiểm hoạ của biển.

STATUTORY LIABILITY Xem ANNUAL STATEMENT; FULL PRELIMINARY TERM RESERVE PLAN; LIABILITIES: LIFE INSURANCE COMPANIES; PROSPECTIVE RESERVE;  STATUTORY ACCOUNTING; STATUTORY REQUIREMENTS; STATUTORY RESERVES.

STATUTORY PROVISIONS  Xem STANDARD PROVISIONS, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE. 

STATUTORY PROFIT

Lợi nhuận theo luật định.

Tổng số phí bảo hiểm được hưởng trừ đi tổng số chi phí và số tiền bồi thường tổn thất đã trả của Công ty Bảo hiểm.

STATUTORY REQUIREMENTS

Các yêu cầu luật định.

Tiêu chuẩn do các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra, nhằm quy định rõ bản báo cáo tài chính phải được chuẩn bị như thế nào để gửi cho các cơ quan quản lý. Các cơ quan quản lý có trách nhiệm bảo đảm rằng các công ty bảo hiểm có đủ khả năng thanh toán và trích lập đầy đủ quỹ dự trữ để bồi thường các khiếu nại trong tương lai. Để thực hiện mục đích này, họ đã đưa ra Các nguyên tắc kế toán luật định phải quán triệt trong việc làm báo cáo của công ty bảo hiểm. Các yêu cầu này khác với Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Ngoài các điều khác ra, các yêu cầu luật định còn bao gồm cả việc trích lập Các quỹ dự trữ luật định, và phải hạch toán ngay chi phí giành dịch vụ mới, không cho phép các công ty bảo hiểm phân bổ dần  chi phí trong suốt “chu kỳ sống” của đơn bảo hiểm. Xem thêm STATE SUPERVISION AND REGULATION. 

STATUTORY RESERVES

Quỹ dự  phòng luật định.

Các quỹ dự phòng bắt buộc phải trích lập theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước. Do các cơ quan quản lý phải bảo đảm rằng công ty bảo hiểm luôn luôn có đủ khả năng thanh toán và có thể bồi thường các khiếu nại trong tương lai nên cơ quan quản lý phải đưa ra các tiêu chuẩn bảo thủ đối với việc trích lập  quỹ dự phòng của công ty bảo hiểm. Các cơ quan quản lý có nhiều công thức khác nhau để định giá quỹ dự phòng, như Phương pháp tỷ lệ tổn thất và Phương pháp đánh giá dự phòng của cơ quan quản lý bảo hiểm.

STATUTORY RESTRICTION

Hạn chế do luật định.

Hạn chế này được áp dụng cho các công ty bảo hiểm theo luật của nhà nước. Các cơ quan giám sát ngành bảo hiểm, có trách nhiệm bảo đảm rằng các mức phí bảo hiểm là công bằng, hợp lý, đầy đủ, và ngoài ra, các công ty tiến hành bảo hiểm ở bang phải vững mạnh về tài chính và có thể bồi thường các khiếu nại trong tương lai. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ tài chính hạn chế các hình thức đầu tư do các công ty bảo hiểm có thể thực hiện bằng nguồn phí bảo hiểm của họ, và kiểm soát các mối quan hệ của người bảo hiểm với người được bảo hiểm bằng cách bảo đảm chắc chắn các quyền lợi tối thiểu của người được bảo hiểm.

STATUTORY SURPLUS

Mức dôi luật định.

Các quỹ phụ trội vượt quá số tiền quy định để trích lập các quỹ dự phòng luật định, để đảm bảo các đơn bảo hiểm đang có hiệu lực. Các quỹ phụ trội này được tạo ra do giảm tỷ lệ tử vong, tăng lãi suất đầu tư (số tiền vượt quá số dự tính), và các khoản chi tiêu tiết kiệm được.

STATUTORY UNDERWRITING PROFIT OR LOSS

Lãi lỗ bảo hiểm luật định.

Số chênh lệch giữa tổng số phí bảo hiểm được hưởng và số tiền bồi thường tổn thất và các chi phí của một công ty bảo hiểm. Xem thêm STATUTORY EARNINGS; STATUTORY REQUIREMENTS; STATUTORY RESERVES.

STEAM BOILER INSURANCE  Xem BOILER AND MACHINERY INSURANCE.

STEVEDORES LEGAL LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của công nhân xếp dỡ.

Bảo hiểm trách nhiệm của công nhân xếp dỡ đối với những thiệt hại về hàng hoá vận chuyển do họ trông nom, cai quản.

STIPULATED PREMIUM COMPANY Xem STIPULATED PREMIUM INSURANCE.

STIPULATED PREMIUM INSURANCE

Bảo hiểm đóng phí bảo hiểm ấn định.

Một hình thức bảo hiểm đóng phí bảo hiểm trên cơ sở đánh giá tổn thất. Phí bảo hiểm được thanh toán theo định kỳ. Ngoài ra, người được bảo hiểm và các hội viên khác của Công ty định giá tương hỗ có thể phải đóng thêm phí bảo hiểm trên cơ sở đánh giá tổn thất để bù đắp các tổn thất bảo hiểm.  

STOCK  Xem STOCK INSURANCE COMPANY.

STOCKING A MUTUAL  Xem DEMUTUALIZATION (STOCKING A MUTUAL).

STOCK INSURANCE COMPANY

Công ty cổ phần bảo hiểm.

Doanh nghiệp thuộc sở hữu của các cổ đông, khác với Công ty bảo hiểm tương hỗ thuộc sở hữu của những người có đơn bảo hiểm. Nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ lớn là các công ty tương hỗ, ngược lại một số công ty bảo hiểm tài sản/trách nhiệm và bảo hiểm nhiều nghiệp vụ hàng đầu là các công ty cổ phần bảo hiểm. Xem thêm DEMUTUALIZATION (STOCKING A MUTUAL).

STOCK INSURER  Xem STOCK INSURANCE COMPANY.

STOCK PROCESSING INSURANCE

Bảo hiểm chế biến hàng hoá.

Bảo hiểm hàng hoá gửi cho người khác chế biến bị thiệt hại hoặc phá huỷ trong quá trình vận chuyển hoặc để ở cơ sở sản xuất của họ, trừ những rủi ro bị loại trừ cụ thể. Thí dụ, loại hình bảo hiểm này có thể được sử dụng khi chế biến sữa thành pho mát bởi vì chủ trang trại có thể mất hết nếu sữa bị thiệt hại hoặc phá huỷ trong quá trình vận chuyển hoặc ở cơ sở sản xuất của người chế biến.

STOCK REDEMPTION PLAN   Xem CLOSE CORPORATION PLAN.

STOCK SWAP

Hoán đổi chứng khoán.

Bán các chứng khoán bị lỗ để thay đổi doanh số đầu tư và giảm thuế. Việc làm này được thực hiện khi người đầu tư bị lỗ nhiều về chứng khoán và họ bán các chứng khoán này để khấu trừ lỗ vào lãi đầu tư các hạng mục đầu tư khác, nhờ đó  giảm thu nhập chịu thuế. Số lỗ phát sinh theo cách thức này có thể đối trừ vào lãi vốn theo nguyên tắc một ăn một. Các khoản lỗ phát sinh thêm có thể được đối trừ vào thu nhập thường xuyên nhưng không quá một số tiền quy định (ví dụ:  30 triệu đồng. Mọi khoản lỗ còn lại có thể được chuyển sang các năm sau.

STOCK TRANSFER

Chuyển nhượng chứng khoán.

Việc đăng ký lại các cổ phiếu hiện có khi có bất kỳ sự thay đổi nào về tên của người sở hữu. Trường hợp đó có thể xảy ra khi người sở hữu cổ phiếu tăng cổ phiếu cho người khác, uỷ thác cổ phiếu cho người khác, kết hôn và thay đổi tên, hoặc bổ sung hoặc xoá bỏ tên với tư cách là người sở hữu. Việc chuyển nhượng này được thực hiện bằng thư giới thiệu có chữ ký của tất cả người sở hữu được một ngân hàng hoặc môi giới bảo đảm và gửi cho đại lý chuyển nhượng.

STOP LOSS  Xem STOP LOSS REINSURANCE.

STOP LOSS AGGREGATE CONTRACT  Xem STOP LOSS REINSURANCE.

STOP LOSS INSURANCE

Bảo hiểm tổn thất có giới hạn.

Loại hình bảo hiểm do những người sử dụng lao động mua để hạn chế tổn thất mà họ có thể phải chịu theo chương trình y tế tự bảo hiểm. Loại bảo hiểm này có thể mua dưới hai hình thức:

1. Giới hạn mức tổn thất trong một vụ khiếu nại – Bảo hiểm phát huy tác dụng khi một vụ khiếu nại đạt tới mức giới hạn do người sử dụng lao động lựa chọn. Sau khi đạt tới mức giới hạn này, đơn bảo hiểm tổn thất có giới hạn sẽ bồi thường khiếu nại cho tới hạn mức suốt đời tính cho mỗi người lao động trong chương trình y tế tự bảo hiểm.

2. Giới hạn tổng tỷ lệ tổn thất – Bảo hiểm bắt đầu phát huy tác dụng khi tổng khiếu nại về chi phí y tế tập thể tự bảo hiểm đạt tới mức giới hạn. Mức giới hạn này thường bằng 125% tổng mức khiếu nại ước tính hàng năm về bảo hiểm y tế của người tự bảo hiểm. 

STOP LOSS PROVISION  Xem STOP LOSS REINSURANCE.

STOP LOSS REINSURANCE

Tái bảo hiểm tổn thất có giới hạn.

Hợp đồng tái bảo hiểm bảo vệ người nhượng tái bảo hiểm trong trường hợp tổng số tiền khiếu nại vượt quá một tỷ lệ phần trăm  đã quy định trước của số phí bảo hiểm được hưởng trong một khoảng thời gian. Tái bảo hiểm tổn thất có giới hạn không che chắn cho từng khiếu nại riêng biệt. Trách nhiệm của người nhận tái bảo hiểm được giới hạn ở tỷ lệ phần trăm tổn thất và/hoặc một số tiền tối đa quy định trước. Phương pháp tái bảo hiểm tổn thất có giới hạn bảo vệ cho người nhượng tái bảo hiểm chống lại khả năng  tổng giá trị của các tổn thất nhỏ tích tụ lại sẽ vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định của số phí bảo hiểm được hưởng trong một loại hình bảo hiểm nào đó. Tái bảo hiểm tổn thất có giới hạn hoàn toàn khác với tái bảo hiểm toàn bộ theo tỷ lệ và tái bảo hiểm mức dôi và cũng khác với các loại tái bảo hiểm vượt mức bồi thường khác. Thí dụ, người nhận tái bảo hiểm có thể nhận trách nhiệm bồi thường người nhượng tái bảo hiểm 50% tổng số tổn thất phát sinh trong năm vượt quá 70% số phí bảo hiểm được hưởng của người nhượng tái bảo hiểm trong năm đó.

STOREKEEPERS BURGLARY AND ROBBERY INSURANCE

Bảo hiểm trộm cắp đối với chủ cửa hàng.

Bảo hiểm các doanh nghiệp buôn bán nhỏ trên cơ sở đơn bảo hiểm trọn gói. Đơn bảo hiểm này kết hợp 6 hạn mức bảo vệ: trộm cắp két sắt; thiệt hại do trộm cắp gây ra (dù thành hay bại); hành động trộm cắp của người bảo vệ và trộm cắp hàng hoá thương mại của doanh nghiệp; hành động trộm cắp ở bên trong hay bên ngoài cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp; dùng vũ lực từ bên ngoài ép buộc chủ doanh nghiệp và/hoặc người đại diện của chủ doanh nghiệp tại cơ sở kinh doanh; và trộm cắp chứng khoán và tiền trong nhà người được uỷ quyền của doanh nghiệp và hoặc trong két gửi tiền ban đêm tại ngân hàng.  

STOREKEEPERS LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm của chủ cửa hàng.

Bảo hiểm trách nhiệm đối với những thiệt hại về người và tài sản có liên quan tới quyền sở hữu, sử dụng và/hoặc bảo trì cơ sở kinh doanh cũng như từ các công việc đã hoàn thành, và từ sản phẩm của doanh nghiệp được bảo hiểm. Ngoài ra, cũng bảo hiểm các chi phí y tế liên quan tới những thiệt hại về người của một bên khác do bị tai nạn tại cơ sở kinh doanh hoặc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Loại bảo hiểm này còn chi trả các chi phí bào chữa cho người được bảo hiểm về trách nhiệm, thậm chí cả khi vụ kiện đó không có cơ  sở pháp lý.

STORM INSURANCE (WINDSTORM INSURANCE)

Bảo hiểm gió bão.

Điều khoản bảo hiểm bổ sung của đơn bảo hiểm tài sản. Gió bão không phải là một trong những rủi ro tiêu chuẩn được bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm muốn mua bảo hiểm gió bão và mưa đá thì cần phải mua thêm bảo hiểm này.

STRAIGHT DEDUCTIBLE CLAUSE

Điều khoản miễn thường trực tiếp.

Một phần của đơn bảo hiểm. Phần này quy định số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm tổn thất mà công ty bảo hiểm không phải bồi thường. Hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản và y tế quy định rằng Người được bảo hiểm tự chịu phần đầu tiên của bất kỳ tổn thất nào. Điều khoản miễn thường trực tiếp phổ biến trong các bảo hiểm chủ gia đình và bảo hiểm ô tô, có thể quy định mức miễn thường bằng một số tiền cụ thể: 5 triệu đồng chẳng hạn. Giả dụ, đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình của ông A. có điều khoản miễn thường trực tiếp đó, nếu ngôi nhà của ông bị thiệt tới 15 triệu đồng do cháy thì ông A. phải trả số tiền 5 triệu đồng đầu tiên và công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho họ 10 triệu đồng. Một số mức miễn thường trực tiếp được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm, không thể hiện bằng số tiền. Thí dụ, Người được bảo hiểm có thể tự chịu tổn thất bằng 5% của giá trị tài sản  bị phá huỷ toàn bộ. Xem thêm DISAPPEARING DEDUCTIBLE.

STRAIGHT LIFE ANNUITY  Xem ANNUITY; ANNUITY DUE; LIFE ANNUITY CERTAIN; PURE ANNUITY; REFUND ANNUITY.

STRAIGHT LIFE INSURANCE   Xem ORDINARY LIFE INSURANCE.

STRAIGHT LINE RULE

Quy tắc khấu hao dần đều.

Phương pháp khấu hao tài sản theo đó số năm sử dụng có hiệu quả của tài sản được phân chia thành một số năm thích hợp (hoặc các khoảng thời gian khác), sau khi trừ giá trị thu hồi cuối cùng, phần còn lại của giá trị tài sản được ghi giảm mỗi năm một tỷ lệ bằng nhau. Chi phí khấu hao là chi phí phải chịu thuế. Khấu hao dần đều là phương pháp đơn giản nhất, nhưng không có lợi cho chủ sở hữu so với phương pháp khấu hao nhanh cho phép công ty thu hồi chi phí nhanh hơn.

Stranding

Mắc cạn

Trong bảo hiểm hàng hải, một con tàu được coi là mắc cạn khi do một nguyên nhân ngẫu nhiên và bất thường, tàu đó buộc phải ra khỏi đường đi bình thường của mình và chạm đất. Việc mắc cạn có thể là chủ động như khi tàu gặp tai nạn, thuyền trưởng phải chú ý vào bờ để tránh bị tổn thất lớn hơn (như bị đắm) nên bị mắc cạn, song cũng có thể là bị động như khi tàu bị sóng to, gió lớn xô đẩy tàu vào bờ, nên bị mắc cạn.

STRATIFICATION OF LOSSES

Phân lớp tổn thất.

Kỹ thuật phân chia tổng thể các tổn thất khác nhau thành các nhóm gọi là lớp sao cho không có lớp nào chồng đè lên nhau. Kết quả  là phân loại được các tổn thất theo số tiền tổn thất nhằm dự đoán xác suất các tổn thất với mức độ  nghiêm trọng khác nhau để có thể đưa ra các biện pháp kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp. Xem thêm RATE MAKING.

STRATIFIED RANDOM SAMPLING

Lấy mẫu ngẫu nhiên trên cơ sở phân lớp.

Lựa chọn một số hạn chế các mẫu lấy ngẫu nhiên để có thể thu được con số ước tính chính xác hơn về các tổn thất dự kiến xảy ra (số trung bình) so với con số ước tính có thể thu được từ sự lựa chọn các mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên. Giả sử người ta muốn có được số ước tính chính xác về số vụ tai nạn ô tô trung bình đã xảy ra với sinh viên thuộc hệ thống trường đại học ở 1 thành phố. Bằng cách lựa chọn một quy mô thích hợp của các mẫu ngẫu nhiên trong số các trường đại học thuộc hệ thống này, người ta có thể thu được con số ước tính chính xác hơn về số vụ tai nạn ô tô đã xảy ra với sinh viên bị trong hệ thống đó so với tổng mẫu lựa chọn một cách ngẫu nhiên y như vậy từ toàn hệ thống.

STREET CLOCK FLOATER

Đơn bảo hiểm tài sản lưu động đối với đồng hồ đường phố.

Điều khoản bổ sung của Đơn bảo hiểm tài sản không cố định có tên trong danh mục. Điều khoản này bảo hiểm mọi rủi ro cho đồng hồ đường phố. Đồng hồ và biển hiệu được coi là tài sản kinh doanh có thể được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn. Nhưng đơn bảo hiểm đồng hồ đường phố không cố định có phạm vi bảo hiểm rộng hơn, nó bảo hiểm cả đồng hồ trong quá trình vận chuyển và đồng hồ lắp đặt ở bất cứ nơi nào. Mỗi chiếc đồng hồ và giá trị của nó phải được ghi rõ trong danh mục.

STRICT LIABILITY

Trách nhiệm rõ ràng.

Trách nhiệm ngoài hợp đồng (Tort Liability). Theo quy định của luật pháp thì trách nhiệm hiển nhiên phát sinh khi bên bị thương chỉ cần chứng minh được rằng họ bị thương đúng theo cách thức luật định thì sẽ được bồi thường. Thí dụ, luật pháp quy định rằng người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm nếu công nhân bị thương tật khi làm việc. Tất cả những điều mà người lao động phải làm để được hưởng quyền lợi theo chế độ bồi thường cho người lao động chỉ chứng minh rằng thương tật đó đã xảy ra tại nơi làm việc. Xem thêm ABSOLUTE LIABILITY.

STRIKE INSURANCE

Bảo hiểm đình công.

Bảo hiểm bảo vệ người sử dụng lao động về những tổn thất vì hành động gây rối lao động.  Đơn bảo hiểm hàng hải loại trừ các tổn thất do đình công, bãi công và xung đột dân sự gây ra. Vì vậy, cần có một loại hình bảo hiểm đặc biệt.

Strikes Clauses

Điều khoản bảo hiểm rủi ro đình công

Bộ điều khoản do Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn ban hành để đính kèm các đơn bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm tổn thất và hư hại do các rủi ro đình công, nổi loạn, đấu tranh của quần chúng v.v... gây ra. 

STRIKERS, RIOTS, AND CIVIL COMMOTION CLAUSE

Điều khoản loại trừ rủi ro đình công, bãi công và xung đột dân sự.

Điều khoản loại trừ trong đơn bảo hiểm vận chuyển đường biển. Điều khoản này loại trừ các tổn thất do đình công, bãi công và xung đột dân sự gây ra. Xem thêm RIOT EXCLUSION; STRIKE INSURANCE.

STRIKE-THROUGH CLAUSE (CUT-THROUGH CLAUSE)

Điều khoản thanh toán trực tiếp.

Điều khoản quy định người nhận tái bảo hiểm phải chịu trách nhiệm đối với phần tổn thất của họ ngay cả khi công ty nhượng tái bảo hiểm bị tuyên bố không có khả năng thanh toán trước khi phải bồi thường các tổn thất này. Thí dụ, Công ty bảo hiểm XYZ bảo hiểm cháy Nhà máy A. và sau đó tái bảo hiểm 80% rủi ro cho Công ty tái bảo hiểm ABC. Công ty bảo hiểm XYZ bị tuyên bố không có khả năng thanh toán. Sau đó Nhà máy A bị cháy toàn bộ. Công ty tái bảo hiểm ABC sẽ phải chịu trách nhiệm 80% rủi ro mà họ đã nhận tái bảo hiểm và bồi thường trực tiếp cho Nhà máy A.

Stripping Clause

Điều khoản tháo gỡ

Điều khoản trong đơn bảo hiểm quy định việc bảo hiểm hàng hoá có nhãn hiệu. Trong trường hợp không thoả thuận được về tỷ lệ phần trăm giảm giá trị do giám định viên xác định, có thể phải bán hàng hóa bị thiệt hại, để tính tổn thất thực tế bằng cách so sánh số tiền bán được với trị giá nguyên vẹn của hàng hoá đã bán đó. Để bảo vệ danh tiếng của Người sản xuất hay chế tạo, Người được bảo hiểm thường yêu cầu phải tháo gỡ bao bì trước khi bán. Điều khoản còn quy định Người bảo hiểm phải chịu chi phí tháo gỡ đó. Điều khoản này không phải là một điều khoản tiêu chuẩn, và vì thế hai bên tham gia hợp đồng có thể thoả thuận điều khoản này dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều khoản này cũng quy định Người bảo hiểm phải trả số tiền chênh lệch giữa số tiền bán được và giá trị bảo hiểm của hàng hoá đã bán, nhờ đó giải quyết khiếu nại trên cơ sở tổn thất cứu vớt được.

STRUCTURED SETTLEMENT

Thanh toán nhiều kỳ.

Các khoản chi trả định kỳ cho người bị thương hoặc thân nhân của người đó trong một số năm xác định hoặc suốt đời người đó, điển hình là trong việc giải quyết khiếu nại theo đơn bảo hiểm trách nhiệm. Điều kiện thanh toán có thể quy định hoàn trả ngay các chi phí y tế và pháp lý và chi phí hồi phục sức khoẻ, còn thu nhập hoặc khoản đền bù các thương tật khác thì được thanh toán dần chia làm nhiều kỳ. Việc thanh toán nhiều kỳ có thể sẽ ít tốn kém hơn cho công ty bảo hiểm  so với việc thanh toán gộp một lần, đặc biệt là đã giúp tránh được tình trạng kiện tụng tốn kém.

STRUCTURED SETTLEMENT ANNUITY

Niên kim thanh toán nhiều kỳ.

Niên kim trả ngay đóng phí bảo hiểm một lần để thanh toán nhiều kỳ. Sản phẩm này được mua khi bên bị tổn thương (nguyên đơn) mong muốn được trả thu nhập hàng tháng khi còn sống và công ty bảo hiểm (công ty bảo hiểm trách nhiệm cung cấp bảo hiểm cho người bị kiện) mong muốn giảm số tiền phải trả cho nguyên đơn.

SUBJECTIVE PROBABILITY

Xác suất chủ quan.

Những dự báo tổn thất dựa trên cơ sở định tính (có tính chất cảm tính) hơn là trên cơ sở định lượng. 

SUBJECTIVE RISK  Xem SUBJECTIVE PROBABILITY.

SUBJECT PREMIUM  Xem BASE PREMIUM.

SUBMITTED BUSINESS

Các dịch vụ đã đệ trình

Các giấy yêu cầu bảo hiểm đã gửi cho người bảo hiểm nhưng vẫn chưa được giải quyết. 

SUBROGATION  Xem SUBROGATION CLAUSE.

SUBROGATION CLAUSE

Điều khoản thế quyền.

Một điều khoản của các đơn bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm. Theo điều khoản này, người bảo hiểm được quyền đòi bên thứ ba phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất gây ra cho người được bảo hiểm, Người được bảo hiểm đã được bồi thường. Thí dụ, một công ty bảo hiểm bồi thường 40 triệu cho một chủ cửa hàng được bảo hiểm về tổn thất do một chủ thầu làm việc ở bên cạnh gây ra. Điều khoản thế quyền của đơn bảo hiểm trao cho người bảo hiểm quyền được thay thế chủ cửa hàng đòi chủ thầu bồi thường thiệt hại.

SUBROGATION PRINCIPLE

Nguyên tắc thế quyền.

Việc người được bảo hiểm chuyển giao các quyền lợi đòi bên thứ ba cho công ty bảo hiểm đã bồi thường khiếu nại.

SUBROGATION, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE

Thế quyền trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm.

Trường hợp công ty bảo hiểm thay thế Người được bảo hiểm khởi kiện bên thứ ba về trách nhiệm gây ra thiệt hại cho người được bảo hiểm. Thí dụ, nếu bên thứ ba bất cẩn, làm hỏng ô tô của người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm của người được bảo hiểm đã bồi thường để sửa chữa xe ô tô, công ty bảo hiểm có thể đòi bên thứ ba bồi hoàn các chi phí liên quan. Trong trường hợp này, người được bảo hiểm không còn được đòi bên thứ ba bồi thường thiệt hại, bởi vì nếu thắng kiện, người được bảo hiểm có thể thu được hai lần tiền bồi thường cho cùng một thiệt hại.  

SUBROGATION RELEASE  Xem SUBROGATION CLAUSE.

SUBROGATION, WAIVER OF  Xem WAIVER OF SUBROGATION RIGHTS CLAUSE.

SUBROSEE

Người được thế quyền.

Công ty bảo hiểm được thế quyền các quyền của một bên khác. Xem thêm SUBROGATION CLAUSE; SUBROGATION PRINCIPLE; SUBROGATION, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE.

SUBROSOR

Người thế quyền.

Người được bảo hiểm chuyển giao quyền đòi bồi thường bên thứ ba cho công ty bảo hiểm (Người được thế quyền) theo cách thức quy định trong Điều khoản Thế quyền của đơn bảo hiểm.

SUBSCRIBER, BLUE CROSS, BLUE SHIELD

Người tham gia chương trình bảo hiểm y tế của Tổ chức Chữ thập xanh, Lá chắn xanh.

Người được bảo hiểm theo Chương trình bảo hiểm trợ cấp nằm viện của Tổ chức Chữ thập xanh hoặc theo Chương trình bảo hiểm y tế của Tổ chức Lá chắn xanh.

SUBSCRIPTION DATE OF THE POLICY  Xem DATE OF SUBSCRIPTION OF THE POLICY.

SUBSEQUENT NEGLIGENCE   Xem LAST CLEAR CHANCE.

SUBSTANDARD Xem SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE (QUALIFIED IMPAIRMENT INSURANCE); SUBSTANDARD LIFE INSURANCE.

SUBSTANDARD GROUP  Xem SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE (QUALIFIED IMPAIRMENT INSURANCE); SUBSTANDARD LIFE INSURANCE.

SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE (QUALIFIED IMPAIRMENT INSURANCE)

Bảo hiểm sức khoẻ dưới mức tiêu chuẩn (Bảo hiểm tình trạng suy nhược được chấp nhận)

Bảo hiểm cho những người có hồ sơ sức khoẻ ghi rõ những bệnh nặng như bệnh tim hoặc tình trạng sức khoẻ của họ được đánh giá dưới mức tiêu chuẩn. Đơn bảo hiểm có thể ghi rõ không bảo hiểm bệnh tái phát hoặc tình trạng sức khoẻ nào đó thông qua Điều khoản phụ loại trừ suy nhược , hoặc có thể quy định chỉ trả một phần tiền trợ cấp. Xem thêm RATED POLICY.

SUBSTANDARD LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ dưới mức tiêu chuẩn.

Bảo hiểm các rủi ro được coi là không thể bảo hiểm được, với mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn theo các tiêu chuẩn thông thường (những người có hồ sơ sức khoẻ ghi rõ bệnh tật nặng như  bệnh tim hoặc tình trạng sức khoẻ của họ được đánh giá dưới mức tiêu chuẩn). Đơn bảo hiểm có thể ghi rõ tiền tử tuất trong trường hợp chết do một số bệnh nhất định hoặc tình trạng sức khoẻ đặc biệt hoặc có thể quy định chỉ trả một phần tiền trợ cấp. Trước đây, nhiều rủi ro có thể bị từ chối như  rủi ro không thể bảo hiểm được theo các tiêu chuẩn bảo hiểm, hoặc là do  nghề nghiệp nguy hiểm hoặc là do suy nhược sức khoẻ thì ngày nay lại có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm rủi ro bổ sung với mức phí bảo hiểm bổ sung; thậm chí những người đã từng bị bệnh ung thư vẫn có thể được bảo hiểm. Phí bảo hiểm có thể bao gồm cả phụ phí bằng một số tiền cố định tính trên mỗi đơn vị số tiền bảo hiểm, hoặc là lấy mức phí bảo hiểm thường tính cho người già. Xem thêm RATED POLICY.

SUBSTANDARD RISK Xem IMPAIRED RISK (SUBSTANDARD RISK); SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE (QUALIFIED IMPAIRMENT INSURANCE); SUBSTANDARD LIFE INSURANCE.

SUBSTANTIAL EMPLOYER Xem SUBSTANTIAL OWNER BENEFIT LIMITATION. 

SUBSTANTIAL OWNER

Chủ sở hữu quan trọng

Chủ sở hữu có quyền lực của doanh nghiệp. Theo luật cải cách thuế năm 1986, nguyên tắc ưu đãi thống nhất có tác dụng ngăn ngừa không để cho các chương trình hưu trí đủ điều kiện ưu đãi thuế được sử dụng thiên vị vì lợi ích của các chủ sở hữu lớn của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp  đó có thể lựa chọn bất kỳ phương pháp ưu tiên nào để áp dụng, với điều kiện  phương pháp đó cũng phải được sử dụng đối với mọi người lao động đủ tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

SUBSTANTIAL OWNER BENEFIT LIMITATION

Giới hạn quyền lợi của chủ sở hữu quan trọng

Sự hạn chế những quyền lợi mà các chủ sở hữu và những cá nhân được đãi ngộ cao có thể nhận được từ chương trình trợ cấp hưu trí đủ điều kiện ưu đãi thuế hoặc chương trình phúc lợi khác của người lao động. Bộ luật thuế của Mỹ quy định rằng các quyền lợi theo chương trình đủ tiêu chuẩn và một số chương trình phúc lợi khác, không được ưu đãi quá mức cho các tầng lớp trên của doanh nghiệp. 

SUCCESSION BENEFICIARY CLAUSE

Điều khoản về người hưởng quyền lợi kế tiếp.

Một điều khoản của đơn bảo hiểm nhân thọ quy định thủ tục thay đổi người hưởng quyền lợi hiện thời và chỉ định người hưởng quyền lợi kế tiếp. Người bảo hiểm yêu cầu phải thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người hưởng quyền lợi, thường sử dụng một mẫu in sẵn thiết kế riêng cho mục đích đó. Một số người bảo hiểm có thể yêu cầu phải nộp lại đơn bảo hiểm để bổ sung người hưởng quyền lợi. Xem thêm BENEFICIARY, BENEFICIARY CLAUSE.

Successive Loses

Tổn thất liên tiếp

Luật bảo hiểm hàng hải 1906 quy định rằng, Người bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải phải chịu trách nhiệm về các tổn thất liên tiếp, dù rằng tổng số tiền bồi thường cho các tổn thất này có thể vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên đơn bảo hiểm. Điều này nói chung không áp dụng cho hàng hóa vì thiệt hại được xác định tại địa điểm đến và đơn bảo hiểm chỉ bồi thường tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận. Tuy nhiên, nguyên tắc này được áp dụng cho đơn bảo hiểm thời hạn - thân tàu, khi mức độ bồi thường tổn thất bộ phận chỉ đơn thuần là chi phí sửa chữa hợp lý, không liên quan đến giá trị bảo hiểm; không phải là hạn mức bồi thường đối với bất kỳ tai nạn nào. Người bảo hiểm phải trả mọi chi phí sửa chữa thiệt hại do một hiểm họa được bảo hiểm gây ra, với điều kiện phải chịu sự chi phối của giới hạn giá trị bảo hiểm và mức khấu trừ đối với bất kỳ tai nạn hoặc sự cố nào. Vì vậy, trong đơn bảo hiểm thời hạn, tổng số tiền bồi thường cho các khiếu nại liên tiếp về sửa chữa có thể vượt quá giá trị bảo hiểm. Nếu thiệt hại chưa được sửa chữa, tổn thất toàn bộ xẩy ra trong thời hạn bảo hiểm, Người bảo hiểm chỉ phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất toàn bộ. Nếu tổn thất toàn bộ do một hiểm hoạ không được bảo hiểm trực tiếp gây ra, Người bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm đối với cả thiệt hại chưa sửa chữa và tổn thất toàn bộ.

SUCCESSOR BENIFICIARY  Xem SUCCESSION BENEFICIARY CLAUSE.

SUCCESSOR PAYEE   Xem SUCCESSION BENEFICIARY CLAUSE.

SUE AND LABOR CLAUSE

Điều khoản hạn chế tổn thất

Một điều khoản của đơn bảo hiểm vận chuyển đường biển. Điều khoản này quy định rằng người được bảo hiểm có nghĩa vụ tiến hành các biện pháp cần thiết để hạn chế tổn thất đối với tàu hoặc hàng hoá khi xảy ra sự cố. Các chi phí phát sinh để hạn chế thiệt hại vật chất, hoặc để kiện tụng nhằm bảo vệ tàu và hàng hoá trên tàu sẽ được người bảo hiểm bồi hoàn ở mức độ các biện pháp đó làm giảm bớt tổn thất thuộc trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm theo điều khoản của đơn bảo hiểm.

SUE, LABOR, AND TRAVEL CLAUSE   Xem SUE AND LABOR CLAUSE.

SUICIDE CLAUSE

Điều khoản về tự tử.

Một điều khoản hạn chế trong đơn bảo hiểm nhân thọ với ý nghĩa  sẽ không trả tiền trợ cấp tử vong nếu  người được bảo hiểm tự tử trong 2 năm có hiệu lực đầu tiên của đơn bảo hiểm. Điều khoản này bảo vệ công ty bảo hiểm để đối phó với sự lựa chọn bất lợi - có nghĩa là mua bảo hiểm với ý đồ sắp đặt trường hợp tử vong để người hưởng quyền lợi được nhận tiền bảo hiểm.

SUPERINTENDENT OF INSURANCE  Xem COMMISSIONER OF INSURANCE (INSURANCE COMMISSIONER, SUPERINTENDENT OF INSURANCE.

SUPERIOR GOOD

Tình hình thuận lợi nhất.

Tình hình doanh thu bảo hiểm nhân thọ gia tăng đạt tỷ lệ cao hơn tỷ lệ tăng trưởng chung của kinh tế. Khi xã hội chuyển từ nền kinh tế dựa vào nông nghiệp sang nền kinh tế dựa vào công nghiệp thì việc chuyển giao rủi ro thuần tuý từ gia đình sang cho công ty bảo hiểm trở thành một việc làm thông minh và hiệu quả.

SUPPLEMENTAL ACCIDENT EXPENSE Xem GROUP HEALTH INSURANCE.

SUPPLEMENTAL BENEFIT FORMULA

Công thức tính tiền trợ cấp.

Công thức áp dụng trong chế độ bảo trợ xã hội để tính mức trợ cấp cho những người sống phụ thuộc vào người nghỉ hưu hoặc người bị thương tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Thí dụ, nếu một người lao động nghỉ hưu hoặc bị thương tật có chồng hoặc vợ trên 65 tuổi, người chồng hoặc người vợ đó có quyền được hưởng tiền trợ cấp bằng 50% số tiền trợ cấp trả cho người nghỉ hưu hoặc người bị thương tật. Các con sống phụ thuộc cũng được hưởng tiền trợ cấp này. Hơn nữa, chồng hoặc vợ có thể lựa chọn cách nhận tiền trợ cấp giảm, nếu người đó đang ở độ tuổi từ 62 đến 65.

SUPPLEMENTAL CONTRACT  Xem SUPPLEMENTARY CONTRACT.

SUPPLEMENTAL EXTENDED REPORTING PERIOD

Thời hạn thông báo mở rộng thêm.

Khoảng thời gian được phép khiếu nại sau khi đã chấm dứt hiệu lực đơn bảo hiểm trách nhiệm trên cơ sở đơn khiếu nại. 

SUPPLEMENTAL LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm  bổ sung.

Bảo hiểm mở rộng trách nhiệm vượt quá mức trách nhiệm của đơn bảo hiểm gốc hoặc vượt quá mức tự bảo hiểm. Các đơn bảo hiểm bao chắn trách nhiệm lớp trên thường được dùng để bảo hiểm cả trách nhiệm của doanh nghiệp và trách nhiệm của cá nhân. Thí dụ, đơn bảo hiểm bao chắn trách nhiệm lớp trên của cá nhân có thể bổ sung thêm mức trách nhiệm 1 triệu đô-la vượt quá mức bình thường của đơn bảo hiểm trách nhiệm đối vơí hành động bất cẩn trong việc sử dụng ô tô, tàu thuyền và tài sản khác của người được bảo hiểm. Đối với một doanh nghiệp, yêu cầu này có thể còn rộng hơn, bao gồm cả trách nhiệm bồi thường cho người lao động, trách nhiệm chung, và tất cả các loại bảo hiểm khác. Người được bảo hiểm phải mua bảo hiểm lớp gốc ở mức tối thiểu trước khi có thể mua bảo hiểm bổ sung này. Xem thêm UMBRELLA LIABILITY INSURANCE. 

SUPPLEMENTAL MAJOR MEDICAL INSURANCE Xem SUPPLEMENTARY MEDICAL INSURANCE.

SUPPLEMENTAL MEDICAL INSURANCE  Xem SUPPLEMENTARY MEDICAL INSURANCE.

SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME (SSI)

Chương trình bảo đảm thu nhập bổ sung (SSI).

Chương trình thu nhập bổ sung thực hiện theo chế độ bảo trợ xã hội, để cung cấp thu nhập hàng tháng tối thiểu cho người già, người mù và người tàn tật. Chương trình bảo đảm thu nhập bổ sung được đưa ra từ tháng 1/1974, có tác dụng bù đắp khoản chênh lệch giữa thu nhập gia đình và số tiền tối thiểu bảo đảm cho những gia đình chỉ có một số thu nhập nhỏ từ các nguồn khác như là tiền tiết kiệm.  

SUPPLEMENTAL TERM LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ sinh mạng  thời hạn bổ sung

Tiền trợ cấp tử vong trả cho người thụ hưởng quyền lợi nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn quy định. Quyền lợi này thường có trong Đơn bảo hiểm thu nhập gia đình, Điều khoản riêng về bảo hiểm thu nhập gia đình, Đơn bảo hiểm duy trì mức sống gia đình và Đơn bảo hiểm gia đình.

SUPPLEMENTARY CONTRACT

Hợp đồng phụ.

Phần điều kiện thanh toán của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc hợp đồng bảo hiểm niên kim. Điều kiện thanh toán quy định bắt đầu trả ngay tiền bảo hiểm hay người hưởng quyền lợi sử dụng ít nhất một phần để chi cho việc mua một đơn bảo hiểm mới. Hợp đồng phụ là bảng cân đối trách nhiệm của công ty bảo hiểm, phản ánh số tiền giữ hộ người sở hữu đơn bảo hiểm và sẽ được chi ra khi cần thiết. Nhưng vì hợp đồng phụ không còn mang tính chất bảo hiểm nhân thọ nữa, nên nó không được tính vào quỹ dự trữ đơn bảo hiểm của công ty. 

SUPPLEMENTARY COVERAGE

Bảo hiểm bổ sung.

Trong bảo hiểm tài sản, phần bảo hiểm thêm thường được tính bằng một tỷ lệ nào đó của phần bảo hiểm cơ bản. Phần bảo hiểm thêm này dùng để bảo hiểm các loại bất động sản khác và động sản. Thí dụ, trong Đơn bảo hiểm chủ hộ gia đình, bảo hiểm các kết cấu không gắn liền với hoặc không phải là một bộ phận của ngôi nhà (nhà để xe hoặc các kết cấu phụ trợ khác). Phần bảo hiểm thêm có thể bằng 10% của kết cấu cơ bản của ngôi nhà. 

SUPPLEMENTARY MEDICAL INSURANCE

Bảo hiểm y tế bổ sung.

Một phần của chương trình Chăm sóc sức khoẻ của liên bang, dành cho việc bảo hiểm bổ sung trên cơ sở tự nguyện. Chương trình Chăm sóc sức khoẻ này được chia thành 2 phần: (1) Bảo hiểm nằm viện quy định việc trả tiền trợ cấp nằm viện cho những người trên 65 tuổi có đủ tiêu chuẩn tham gia an sinh xã hội, và cho những người tàn tật đã và đang được hưởng tiền trợ cấp của an sinh xã hội trong thời gian ít nhất là 2 năm; và (2) Bảo hiểm y tế bổ sung cung cấp các dịch vụ y tế cho những người trên 65 tuổi và những người sống phụ thuộc vào họ đã ghi tên tham gia chương trình. Những người đã ghi tên tham gia chương trình  phải trả 50% chi phí, còn chính phủ trả số chi phí còn lại.

SUPPLEMENTARY PAYMENTS

Các khoản chi bổ sung.

Các khoản chi thuộc đơn bảo hiểm trách nhiệm thanh toán thêm cho người được bảo hiểm ngoài giới hạn trách nhiệm của đơn bảo hiểm. Đó là những khoản chi trong ba lĩnh vực: Chi phí bào chữa cho người được bảo hiểm, chi phí do người được bảo hiểm phải thanh toán vì đã theo  các vụ kiện chống lại họ theo yêu cầu của công ty bảo hiểm và phí trả cho các thư bảo lãnh do người được bảo hiểm yêu cầu.

SUPPLIES AND TRANSPORTERS FORMS  Xem INLAND MARINE INSURANCE (TRANSPORTATION INSURANCE): BUSINESS RISKS.

SURETY  Xem FIDELITY BOND; LIABILITY, BUSINESS EXPOSURES; OBLIGOR; SURETY BOND.

SURETY BOND

Hợp đồng bảo lãnh.

Theo hợp đồng này, một bên đồng ý bồi thường, một bên khác không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết hoặc không trả  khoản tiền được nợ. Trên thực tế, có ba bên liên quan; Người được bảo lãnh: người có trách nhiệm chính thực hiện nghĩa vụ (sau đó thư bảo lãnh không còn hiệu lực); Người bảo lãnh, cá nhân có trách nhiệm thứ hai trong việc thực hiện nghĩa vụ, nếu Người yêu cầu bảo lãnh không thực hiện (Sau khi người bảo lãnh thực hiện, người bảo lãnh có thể đòi người được bảo lãnh hoàn trả các chi phí phát sinh của Người bảo lãnh trong việc thực hiện nghĩa vụ, gọi là Quyền giải tội của Người bảo lãnh); và Người hưởng bảo lãnh, người bị bội ước.

SURETY BOND GUARANTEE PROGRAM

Chương trình bảo đảm giấy bảo lãnh.

Chương trình do Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (Small Business Administration - SBA) thiết lập để bảo đảm các thư bảo lãnh hợp đồng xây dựng trong trường hợp công ty bảo lãnh phát hành bị tổn thất. Đây là cố gắng của SBA để hỗ trợ các nhà thầu nhỏ giành thắng lợi trong các cuộc đấu thầu xây dựng. Xem thêm SURETY BOND.

SURETYSHIP   Xem FIDELITY BOND; SURETY BOND.

SURETY’S RIGHT OF EXONERATION   Xem SURETY BOND.

SURGICAL EXPENSE INSURANCE

Bảo hiểm chi phí phẫu thuật.

Lợi ích của đơn bảo hiểm nhằm thanh toán chi phí phẫu thuật.

SURGICAL INSURANCE BENEFITS  Xem SURGICAL EXPENSE INSURANCE.

SURGICAL SCHEDULE

Bản quy định mức thanh toán chi phí phẫu thuật.

Danh mục quy định mức thanh toán cho các loại phẫu thuật khác nhau. Xem thêm SURGICAL EXPENSE INSURANCE.

SURPLUS

1. Số dư (thuật ngữ kế toán): Số thu vượt chi của các công ty bảo hiểm tương hỗ. Sẽ không thật chuẩn nếu thay thế thuật ngữ này bằng thuật ngữ "lợi nhuận".

2. Mức dôi (thuật ngữ tái bảo hiểm): Số tiền chuyển tái bảo hiểm sau khi trừ đi mức giữ lại thực tế của công ty bảo hiểm gốc.

3. Tài sản vượt trội (thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ): Số chênh lệch giữa tài sản có và tài sản nợ xác định được khi đánh giá cuối năm, trên cơ sở đó trả lãi cho các chủ sở hữu đơn bảo hiểm tham gia chia lãi.

SURPLUS ACCOUNT  Xem Surplus 3.


SURPLUS ADEQUACY RATIO

Tỷ lệ  số dư  đầy đủ

Tỷ lệ tính được bằng cách lấy tài sản dư dôi sau khi điều chỉnh chia cho trách nhiệm sau khi điều chỉnh của công ty bảo hiểm. Tỷ lệ này càng lớn, khả năng tài chính của công ty càng mạnh, và có thể dùng để bảo hiểm dịch vụ mới và trang trải các khoản tiền bảo hiểm.

SURPLUS LINES

Định suất bảo hiểm 

Đơn vị tính mức tái bảo hiểm trong hợp đồng tái bảo hiểm mức dôi. Một định suất bảo hiểm vừa bằng mức giữ lại của công ty bảo hiểm gốc .

SURPLUS RATIO

Tỷ lệ dự phòng

Tỷ lệ tổng tài sản do công ty bảo hiểm dành riêng để dự phòng cho những tổn thất không thể dự tính trước được. Nói chung, mức dư tối thiểu là 5% (5 cent dự trữ trên một đô la tài sản) được chấp nhận để xác định công ty có đủ quỹ dự phòng để bồi thường các tổn thất không thể dự tính trước được hay không.

SURPLUS REINSURANCE

Tái bảo hiểm mức dôi.

Là hình thức tái bảo hiểm tự động. Hình thức này yêu cầu công ty bảo hiểm chuyển giao (nhượng) và công ty (nhận) tái bảo hiểm chấp nhận một phần của mỗi rủi ro vượt quá (mức) giới hạn giữ lại đã xác định trước của công ty bảo hiểm. Công ty (nhận) tái bảo hiểm chia sẻ phí bảo hiểm và tổn thất theo cùng tỷ lệ như phân chia giới hạn về rủi ro của toàn bộ đơn bảo hiểm. Phương pháp tái bảo hiểm mức dôi cho phép công ty bảo hiểm giữ lại toàn bộ các đơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm nhỏ và chuyển giao rủi ro đối với những đơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm lớn hơn mức giữ lại của công ty. Ví dụ, công ty bảo hiểm cấp một đơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm là 20.000USD. Công ty bảo hiểm giữ lại 5.000USD (1/4) và chuyển giao phần còn lại 15.000USD (3/4) cho công ty tái bảo hiểm của họ. Như vậy được gọi là 3 phần mức dôi, vì số tiền bảo hiểm chuyển giao tương đương 3 lần giữ lại của công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm giữ lại 1/4 và chuyển 3/4 phí bảo hiểm cho công ty tái bảo hiểm. Trong trường hợp tổn thất toàn bộ, việc giải quyết giữa công ty bảo hiểm và công ty tái bảo hiểm sẽ được thực hiện trên cơ sở 1/4 và 3/4 như trên. Nguyên tắc này cũng được áp dụng trong trường hợp tổn thất bộ phận, khi đó công ty tái bảo hiểm phải bồi hoàn cho công ty bảo hiểm theo cùng tỷ lệ như đã nhận phí tái bảo hiểm.

SURPLUS SHARE  Xem SURPLUS REINSURANCE. 

SURPLUS TREATY REINSURANCE  Xem SURPLUS REINSURANCE.

SURRENDER CHARGE

Lệ phí huỷ bỏ bảo hiểm.

Lệ phí chủ hợp đồng bảo hiểm phải đóng trong trường hợp huỷ bỏ đơn bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm niên kim để được hưởng giá trị giải ước của đơn bảo hiểm. Lệ phí này phản ánh các chi phí phát sinh của công ty bảo hiểm trong việc làm thủ tục bảo hiểm và  chi phí quản lý của công ty bảo hiểm. Xem thêm BACK LOAD.

SURRENDER, LIFE INSURANCE

Huỷ bỏ bảo hiểm nhân thọ.

Trường hợp chủ đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị giải ước huỷ bỏ bảo hiểm để nhận giá trị hoàn trả của đơn bảo hiểm. Vì tình trạng suy thoái kinh tế trong những năm 1930, các công ty bảo hiểm đã bảo lưu quyền thanh toán chậm giá trị hoàn trả tối đa là 6 tháng; tuy nhiên, trên thực tế vẫn thực hiện chi trả nhanh chóng. 

SURRENDER VALUE  Xem SURRENDER, LIFE POLICY.
SURVEY   Xem SURVEY APPROACH.

SURVEY APPROACH

Phương pháp thăm dò

Việc nghiên cứu tập quán mua hàng của người tiêu dùng để xác định nhu cầu bảo hiểm của họ.

SURVIVOR PURCHASE OPTION

Quyền chọn mua của người còn sống.

Điều khoản được áp dụng làm Điều khoản phụ đính kèm đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường (Ordinary Life Insurance Policy) nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu lập kế hoạch sử dụng di sản. Khi Người được bảo hiểm chết, Người thụ hưởng có quyền  nhận tiền trợ cấp tử vong bằng tiền hoặc sử dụng tiền tử tuất để mua một đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường mới. Đơn bảo hiểm mới này không bị ràng buộc theo các yêu cầu bổ sung của việc mua bảo hiểm và có cùng thời hạn như đơn bảo hiểm nhân thọ ban đầu tính từ ngày cấp đơn bảo hiểm. Khoản phí bảo hiểm đầu tiên phải trả được tự động trích từ số tiền trợ cấp tử vong của đơn bảo hiểm ban đầu.

SURVIVORSHIP ANNUITY

Niên kim trả cho người còn sống.

Theo niên kim này, người hưởng niên kim được nhận khoản thu nhập hàng tháng xác định trước trong suốt những năm còn sống khi người được bảo hiểm chết. Nếu người hưởng niên kim chết trước người được bảo hiểm, hợp đồng này sẽ hết hiệu lực và không trả bất kỳ khoản thu nhập nào. Tuổi thọ dự tính của cả người được bảo hiểm và người hưởng niên kim đều phải được xét để khi xác định phí bảo hiểm, và như vậy, không được thay đổi người hưởng niên kim khi đã lựa chọn. 

SURVIVORSHIP BENEFIT

Tiền trợ cấp cho người còn sống.

Tiền trợ cấp hưu trí trả cho người còn sống (hoặc những người còn sống) của người được bảo hiểm, theo một công thức nhất định. Thí dụ, nếu một nam công nhân nghỉ hưu chết, tất cả hoặc một phần tiền trợ cấp hưu trí hàng tháng của công nhân này (có thể 1/2 hoặc 2/3) có thể tiếp tục trả cho vợ của công nhân này nếu đã lựa chọn niên kim chung và cho người còn sống (Joint and Survivor Option). Những người còn sống của một người được hưởng tiền trợ cấp bảo trợ xã hội cũng có quyền được nhận tiền trợ cấp của người còn sống. Thí dụ, người goá vợ có thể được nhận tới 100% tiền trợ cấp của vợ, nếu người đó ở  tuổi 65 hoặc trên 65 tuổi. 

SURVIVORSHIP CLAUSE Xem COMMON DISASTER CLAUSE (SURVIVOURSHIP CLAUSE).

SURVIVORSHIP INCOME PAYMENTS  Xem SURVIVORSHIP BENEFIT.

SURVIVORSHIP LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ người còn sống.

Bảo hiểm nhân thọ cho hai người trở lên. Hình thức bảo hiểm này chỉ trả tiền bảo hiểm sau khi tất cả những người được bảo hiểm đều chết. Loại đơn bảo hiểm nhân thọ chung này rẻ hơn đáng kể so với đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường. Bảo hiểm nhân thọ người còn sống có thể được sử dụng để hỗ trợ việc đóng thuế di sản sau khi chồng hoặc vợ chết hoặc được sử dụng như một hình thức bảo hiểm duy trì kinh doanh. 

SURVIVOR’S RIGHT TO SUE

Quyền khiếu kiện của người còn sống.

Nếu một người bị chết do lỗi của người khác, theo luật định, những người ruột thịt của người đó có quyền đòi bồi thường tổn thất. Theo tiền lệ pháp, chỉ người bị thương vong mới có quyền kiện đòi bồi thường. Nếu một người bị thương sau đó bị chết do lỗi của người khác, thì không một người nào có quyền kiện đòi bồi thường thiệt hại sinh mạng. Luật  ngày nay quy định người còn sống có quyền kiện đòi bồi thường không chỉ thiệt hại sinh mạng, còn đòi bồi thường cả thu nhập bị mất và các tổn thất khác.

SUSPENSION OF COVERAGE

Tạm ngừng bảo hiểm.

Hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản đều quy định tạm ngừng bảo hiểm trong trường hợp có rủi ro tăng đáng kể mà người được bảo hiểm biết hoặc kiểm soát được. Theo điều khoản về công việc và vật liệu trong đơn bảo hiểm, trường hợp người được bảo hiểm sử dụng nguyên vật liệu hoặc các dây truyền gia công sản xuất cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, không thể coi là làm tăng rủi ro và do đó không bị tạm ngừng bảo hiểm. Nhưng những thay đổi lớn về tính chất của rủi ro sẽ dẫn đến  tạm ngừng bảo hiểm. Thí dụ, một toà nhà được sử dụng để chứa hàng khô khi cấp đơn bảo hiểm cháy, nhưng sau đó người được bảo hiểm chuyển thành kho chứa sơn. Trường hợp tăng rủi ro đáng kể dẫn đến tạm ngừng bảo hiểm. Các rủi ro không có người trông trong thời gian hơn 60 ngày và bạo loạn hoặc nổ cũng dẫn đến tạm ngừng bảo hiểm. Khi đã khắc phục tình trạng gia tăng nguy cơ tổn thất, bảo hiểm sẽ tự động khôi phục.

SUSPENSION PROVISION  Xem SUSPENSION OF COVERAGE.

SYNDICATE

Tổ hợp.

Một nhóm người bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm liên kết với nhau nhận bảo hiểm. Các thành viên trong nhóm chia xẻ phí bảo hiểm, tổn thất, chi phí  và lợi nhuận theo tỷ lệ xác định trước. Tổ hợp bảo hiểm thường được sử dụng trong tái bảo hiểm hơn là trong bảo hiểm gốc. Thành lập tổ hợp để bảo hiểm các rủi ro lớn vượt quá khả năng tài chính của từng người bảo hiểm riêng biệt. Xem thêm POOL; POOLING.

SYNDICATE POLICY

Đơn bảo hiểm của tổ hợp.

Đơn bảo hiểm do tổ hợp bảo hiểm cấp, trong đó liệt kê từng rủi ro mà mỗi thành viên của tổ hợp này nhận bảo hiểm. 

SYSTEM SAFETY

An toàn hệ thống.

Phương pháp ngăn ngừa tai nạn nhằm mục tiêu phát hiện các khuyết tật có khả năng gây ra tai nạn trong các bộ phận cấu tạo của hệ thống thiết bị.

SYSTEMS SAFETY ENGINEERING

Kỹ thuật an toàn hệ thống.

Kỹ thuật quản lý rủi ro nhằm phân biệt các rủi ro và tiến hành các biện pháp giảm tổn thất. 
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